-{ 6n THÀNH HUẾ (Tổng Chủ biên) - VŨ QUỐC TRUNG (Chủ biên) 
.... NGUYÊNTIẾN CÔNG - DƯƠNG BÁ VŨ 
04I†iÊI 


HUYỆN ĐỀ PIQG TRIE 


Hữá i0 


=... T] từ 


hộ 


L_ 
J 


⁄⁄4 
Ú R Ag CN. 
) (@9))ICHAAG0Ä2n/A))I2)/\0010/ 
[2 


ÌzJzJÍ2 XUẤT BẢN - THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM 


TRẦN THÀNH HUẾ (Tổng Chủ biên) - VŨ QUỐC TRUNG (Chủ biên) 
NGUYỄN TIẾN CÔNG - DƯƠNG BÁ VŨ 


CHUwÊN ĐỀ HỌC TẬP 


H T lẠ 
| 


BẢN MẪU 


® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
XUẤT BẢN - THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HỘI ĐÒNG QUỐC GIA THẢM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA 
Môn: Hoá học — Lớp II 


(Kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo) 


Họvàtên | Chức vụ Hội đồng 
" > 


m : £@' << Ï ›`v 
Bà Triệu Thị Nguyệt... - ` Chủ tịch 


Ông Phạm Văn Hoan `“ Í "Phó Chủ tịch 


â Ñ 4 T1 Ậ M ' 
Ông Đoàn Cảnh Giang ọ Uỷ viên, Thư kí 


Ông Hà Minh Tú “Uỷ viên 


° 


Bà Thái Hoài Minh - Ề ˆ Uyviên 


Bà Đặng Thị Thu Huyền. __ _£ Uỷ viên 
Bà Mai Thị Thao Uỷ viên 


Ông Trịnh Văn Hoan Uỷ viên 


Ông Trần Thanh Tuấn Uỷ viên 


LỮI Núi ĐẦU 


Các em thân mến! 


Qua phần sách giáo khoa lớp 10 các em đã được cung cấp rất nhiều kiến thức về cơ 
sở hoá học nói chung. Nhờ đó, các em được cung cấp những kiến thức nền tảng đề 
hiểu và giải thích các nội dung cụ thể của phần hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ. 
Từ sự biến đổi hoá học xung quanh ta, những kiến thức thu được sẽ giúp các em yêu 
thích sự sáng tạo, có thể tự mình trải nghiệm thực hiện những thí nghiệm thú vị. 
Một phần của sách giáo khoa lớp 10 và lớp 11 đã cung cấp cho các em những kiến 
thức nên tảng của hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ. Những kiến thức cơ sở của hoá 
học được thể hiện qua những chủ để cụ thể này. 


Trong cuốn sách Chuyên đề học tập Hoá học II, các em tiếp tục được tìm hiểu sâu 
hơn về Phân bón và ứng dụng của nó trong sản xuất nông nghiệp. Qua chuyên đề 
Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ các em được tận hưởng các cảm giác thú 
vị khi tự tay chiết tách các loại tính dầu từ các nguồn thảo mộc, tự tay “sản xuất” 
những bánh xà phòng với các hình dạng, màu sắc và hương thơm khác nhau từ các 
nguồn dầu, mỡ động thực vật. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tự tay tổng hợp ra 
glucosamine hydrochloride - một trong những hoạt chất được dùng phố biến để 
chữa các bệnh về xương khớp. Chuyên đề Đầu mỏ và chế biến dầu mỏ giúp các em 
có cách nhìn rõ hơn về tầm quan trọng và sự thú vị của ngành công nghiệp hoá dầu, 
ngành năng lượng, hỗ trợ cho các em về việc lựa chọn nghề nghiệp. 


Chúc các em tìm thấy những niềm vui khi tiếp tục khám phá những điều thú vị của 
Hoá học! 


CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÍPH 


Các nội dung trong cuốn sách sẽ được trình bày chủ yếu trong hai tuyến: tuyến chính 
và tuyến phụ. Tuyến chính bao gồm toàn bộ những nội dung chính trong bài học mà 
các em cân đạt được. Tuyến phụ được viết SOng song Với tuyến chính. với mục đích 
hỗ trợ. giúp các em nhớ. hiểu và vận dụng được nội dung trong tuyến chính. Ngoài 
hai tuyến này, mỗi bài học còn có phần mở đầu, ghi nhớ và bài tập sẽ giúp các em 
hướng tới bài học, tóm tắt nội dung bài học, cũng như luyện tập đề củng cố, vận dụng 
kiến thức và kĩ năng đã biết. Mục tiêu là khi học xong mỗi bài, các em sẽ đạt được 


những yêu cầu nêu ra trong phân đầu tiên của bài: “Học xong bài học này, em có thể”. 


Chuyên đề học tập Hoá học sử dụng hệ thống logo đễ nhớ và đẹp mắt. giúp các em 
sử dụng cuốn sách được dễ dàng hơn. 


4) Mö đầu 


Thực hiện hoạt động này sẽ giúp các em hướng tới nội dung chính của bài. 


@ Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận 


Thực hiện hoạt động này góp phần giúp các em khắc sâu kiến thức ở tuyến chính 
tương ứng. 

Các em nên đọc kĩ nội dung tuyến chính để hiểu, sau đó trả lời câu hỏi. 

Các em cần thực hiện được tất cả yêu cầu của hoạt động này. 


® Thực hành 

Thực hiện hoạt động này giúp các em khám phá kiến thức và rèn luyện kĩ năng thực 
hành. Các em cần liên hệ giữa lí thuyết với các quan sát từ thí nghiệm để thực hiện 
hoạt động này. 
Việc tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành, hoạt động trải nghiệm thực tế giúp 
các em hiểu rõ hơn các quy trình kĩ thuật, công nghệ thuộc các ngành nghề liên quan 
đến hoá học. 


Luyện tập 


Thực hiện hoạt động này giúp các em nhớ, hiểu và vận dụng những nội dung chính 
của bài học, nhằm luyện tập nội dung ở tuyến chính tương ứng. 
Các em cần thực hiện được tất cả yêu cầu của hoạt động này. 


Vận dụng 


Thực hiện hoạt động này góp phần giúp các em vận dụng được kiến thức, kĩ năng 
đã học vào thực tiễn. 
Các em hãy cố gắng thực hiện được nhiều nhất các yêu cầu ở hoạt động này. 


- Phần này cung cấp thêm những thông tin mở rộng so với tuyến chính. Kiến thức trong 
.. phần này chỉ có ý nghĩa đọc thêm. 


Kiến thức cốt lõi 


| Phần này tóm tắt cô đọng những kiến thức cốt lõi mà các em cần đạt được sau mỗi 
bài học. 


' Phần “Kiến thức bổ trợ” cung cấp thêm các kiến thức nhằm hỗ trợ việc học tập các 
.. nội dung tuyến chính được tốt hơn. 


Phần Bài tập ở cuối mỗi bài học rất quan trọng, giúp các em vận dụng kiến thức, 
kĩ năng trong bài học ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó bài tập có đánh dấu sao (*) 
là những bài tập khó hơn. Các em hãy cố gắng làm được tất cả các bài tập của 
phân này. 


Mong rằng cuốn sách này vừa là người thầy, vừa là người bạn thân thiết của 
các em. Các em hãy làm theo những chỉ dẫn trong sách và không viết, vẽ 
vào sách nhé! 


` 
` 
` 
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x 6IứI THIỆU CHUNG VÈ PHÂN BÚN 


Học xong bài học này, em có thể: 


s Trình bày được phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất 
định dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất; việc sử dụng 
phân bón phụ thuộc vào các loại cây trồng, thời gian sinh trưởng của 
cây, vùng đất khác nhau. 

e Tìm hiểu được thông tin về một số loại phân bón được dùng phổ 
biến trên thị trường Việt Nam. 


Cây lương thực hay cây ăn quả đều cần được bón phân để tăng 
năng suất và chất lượng. Em hãy kể tên một số loại phân bón 
được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. 


ĐỀ: V.) 
a) Cây lúa b) Cây quýt 
Hình 1.1. Cây lúa và cây quýt cần được bón phân 


0 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN L0I PHÂN BÚN 
1. Khái niệm phân bón 


Cây trồng cần khoảng 14 nguyên tố dinh dưỡng. gồm các 
phi kim B, C, CI, H, I,N, O, P.... và kim loại Ca, Co, Fe, 
K,Mg, Mn.... Đa số các nguyên tố này được cây trông lấy 
từ đất, nước và không khí. Tuy vậy, lượng các nguyên tô N, 
P,K, Mg.... mà cây hấp thụ từ tự nhiên thường không đủ 


^ 


đề cây phát triên, từ đó không đạt năng suất và chất lượng 
cao. Do đó, cần bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng này cho 
đất và cây trồng thông qua việc sử dụng phân bón. Việc sử 
dụng phân bón còn góp phân cải tạo đất, như điều chỉnh 
tính chất acid hoặc base của đất, tạo môi trường phù hợp 
cho sự phát triển vi sinh vật có lợi trong đất. 

Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp nguyên tố 
dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất đề tăng năng suất 
và chất lượng cho cây trồng. 


2. Phân loại nhân hún 


Thông thường, phân bón được chia làm hai loại: phân 
bón vô cơ và phân bón hữu cơ 

Phân bón vô cơ là các chất vô cơ chứa một hoặc nhiều 
nguyên tố dinh dưỡng, được sản xuất từ chất vô cơ theo 
quy trình công nghệ. tại các nhà máy. Phân bón này còn 
được gọi là phân bón hoá học. 

Phân bón hữu cơ là sản phầm của quá trình xử lí chất hữu 
cơ tự nhiên, có thể bổ sung thêm một số nguyên tố dinh 
dưỡng, vi sinh vật, sinh vật có ích cho đất và cây trồng. 
Phân bón hữu cơ được tạo ra theo quy trình thủ công tại 
hộ gia đình hay nông trại, hoặc theo quy trình công nghệ 
ở các nhà máy, từ chất thải động vật, phé phâm thực vật, 
rác thải. vi sinh vật. 


Á{). MÚI LIÊN HỆ GIỮA PHÂN BÚN - GÂY TRÙNG - ẤT 


Phân bón, cây trồng và đất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 


Việc chọn lựa phân bón để sử dụng phải phù hợp với nhu 
cầu về đinh dưỡng của mỗi loại cây, ở các giai đoạn sinh 
trưởng khác nhau. Chắng hạn, với các loại rau và cà rốt 
hay khoai tây, ở giai đoạn đâu đều cần phân bón chứa 
nguyên tố P để giúp tạo bộ rễ khoẻ mạnh. Nhưng ở giai 
đoạn sau đó, rau cần phân bón chứa nguyên tố N đề thúc 
dây quá trình phát triển nhánh và lá, còn cà rốt hay khoai 
tây cần phân bón chứa nguyên tô K nhằm thúc đây quá 
trình tạo củ. 


@ 


1.Mùn trong đất có chứa một 
số acid hữu cơ. Rễ cây cũng 
tiết ra acid hữu cơ. Nhờ đó, 
cây xanh có thể hấp thu được 
nguyên tố calcium từ CaCO, 
có trong đất. Vì sao? 


Có nhiều cách phân loại 
phân bón. Có thể phân loại 
phân bón theo phương 


h thức sử dụng: 

' a) Phân bón rễ là loại phân 
:_.. bón sử dụng để cung cấp 
¡.. chất dinh dưỡng cho cây 
¡ . trồng thông qua bộ rễ. 

¡ b) Phân bón lá là loại phân 
: _ bón sử dụng để cung cấp 
¡_ chất dinh dưỡng cho cây 
;_.. trồng thông qua thân, lá. 


Cây hoa lan cần được bón 
phân qua lá và thân 


2. Trước đây, đồng bào miền 
núi có tục du canh, du cư. 
Theo đó, họ di chuyển đến 
một khu vực để làm nương, 
rẫy. Sau một vài năm, đồng 
bào lại di chuyển đến một 
vùng đất mới. 

Hãy tìm hiểu và giải thích tục 
lệ trên. 


- Đặc điểm của đất chua, 
đất trung tính và đất kiểm. 
e Đất acid (hay đất chua): 
có giá trị pH khoảng 3,0 - 6,5. 
e Đất trung tính: có giá trị 
pH khoảng 6,5 - 7,5. 

e Đất kiểm có giá trị pH 
7,5—8,0. 

Mỗi loại cây thường phù 
hợp với một trong ba loại 
đất trên. Rất ít có cây trồng 
phù hợp với đất có pH nhỏ 
hơn 3,0 hoặc lớn hơn 8,0. 

- Đất phèn thuộc loại 
đất acid. 


Phân bón chứa gốc 
ammonium dễ bị thuỷ 
phân, tạo môi trường acid, 
làm tăng độ chua của đất. 
Hãy viết phương trình hoá 
học của phản ứng thuỷ 
phân ion anmonium. 


Trong lĩnh vực phân bón: 
DAP là viết tắt của 


“diammonium_ hydrogen 
phosphate, tên gọi của 
phân tử (NH,),HPO,; SA là 
viết tắt của “ammonium 
sulfate; tên gọi của (NH,),SO,. 


Việc lựa chọn phân bón còn tuỷ thuộc vào loại đất. Chăng 
hạn, đất nhiễm mặn thì hạn chế sử dụng phân bón chứa 
nguyên tố CI. Đất chua thì hạn chế dùng phân bón chứa 
ion ammonium. Đất nghèo. thiếu nguyên tố dinh dưỡng 
nào thì chọn phân bón bổ sung nguyên tô ấy. 

Cây trồng không chỉ lấy dinh dưỡng của đất mà ngược lại, 
cây trồng cũng góp phần bảo vệ và cải tạo đất: Cây che 
chắn đất trước bức xạ Mặt Trời, giúp giữ được độ âm và 
hệ sinh vật của đất: Rễ cây giữ cho đất khó bị rửa trôi hay 
XÓI mòn; Phần còn lại của cây sau thu hoạch sẽ là nguồn 
phân xanh và mùn cho đất:... 


(Ï), MỘT Số PHÂN BÚN PHỔ BIẾN ử VIỆT NAM 


Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu nền kinh 
ế của nước ta. Lĩnh vực này liên quan đến sử dụng phân 
bón. Dưới đây là thông tin liên quan đến diện tích đất 
nông nghiệp và cây trồng, gắn liền với nhu cầu về loại và 
ượng của một số phân bón được sử dụng phô biến, cùng 
ình hình chung về sản xuất chúng ở Việt Nam. 

Tính đến năm 2019. Việt Nam có khoảng 27 986 000 ha 
đất nông nghiệp. Cả nước có 64,95% dân số sống ở nông 
hôn, chủ yếu tham gia lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt, 
Các loại cây trồng ở nông thôn Việt Nam gồm cây lương 
hực. cây vườn ngắn ngày và lâu năm.... Vì vậy, nhu cầu 
sử dụng phân bón ở nước ta là rất lớn về khối lượng, đa 
dạng về chủng loại. 


Các loại phân bón vô cơ được sử dụng phô biến ở nước 

ta gồm: 

» Phân urea với thành phần chính là (@NH,),CO, phân 
SA với thành phần chính là (@NH,),SO,, phân DAP với 
thành phân chính là (NH,),HPO,.... 

* Nhiều loại phân kali với thành phân chính là các muối 
chứa nguyên tô K và nhiêu loại phân lân với thành phần 
chính là các muối chứa nguyên tô P. 


1l Tổng cục thống kê, Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kì, 
2020. https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/DTNTNN- 
GIUA-KY-SONG-NGU-_-OK.pdf. 


»_ Nhiều loại phân NPK là hỗn hợp các muối chứa nguyên 
tốN, P và K. 

Trong đó, nhu cầu đối với phân NPK, phân urea và phân 

lân rất cao, khoảng 8 triệu tấn mỗi năm. 


Hình 1.2. Phân urea được sản xuất tại nhà máy 


Các loại phân bón hữu cơ được sử dụng rất đa dạng. bao 
gồm các phân bón được sản xuất tại gia đình và các phân 
bón được sản xuất tại nhà máy. Nhu cầu mỗi năm đối với 
phân bón hữu cơ lên đến hàng chục triệu tấn. 

Nước ta hiện có hàng trăm nhà máy sản xuất phân bón. 
Tuy vậy, vẫn phải nhập khẩu một số loại phân bón do 
năng lực sản xuất của các nhà máy chưa đáp ứng đủ 
nhu câu sử dụng, như phân urea, phân DAP, phân bón 
hữu cơ có bố sung các nguyên tố đinh dưỡng. Cũng có 
loại phân bón phải được nhập khẩu hầu như hoàn toàn 
do chưa sản xuất được trong nước như phân SA. một số 
loại phân kali. 


@ 


¡ Để bón phân hợp lí, cần: 

+ Bón phân đúng loại 

' + Bón phân đúng lúc 

: « Bón phân đúng đối tượng 
L » Bón phân đúng thời tiết, mùa 
' - Bón phân đúng cách 

- « Bón phân cân đối về 

„_ dinh dưỡng 


° Nhiều loại phân bón đã 
' được sản xuất bởi các nhà 
máy, công ty trong nước. 


Phân Một số cơ sở sản 
bón xuất trong nước 
Nhà máy: Đạm Phú 
Mỹ, Đạm Cà Mau, 
Đạm Hà Bắc, Đạm 
Ninh Bình,... 

Nhà máy: DAP Đình 
Vũ, DAP Lào Cai,... 
Nhà máy: Super 
phosphate Lâm 
Thao và Long Thành, 
Super lân Lào Cai, 
Phân lân nung chảy 
Văn Điển,... 


Urea 


DAP 


Phân lân 


Nhà máy: Đạm 
NPK Phú Mỹ, Phân bón 
Bình Điền,... 


Các nhà máy thuộc 
Hữu cơ  |tập đoàn: Quế Lâm, 
Con Cò vàng,... 


e_Phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ đều cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây 


trồng, cải thiện chất lượng đất. 


e Phân bón vô cơ được dùng phổ biến ở nước ta là: phân urea, phân SA, phân DAP, nhiều loại 
phân kali, nhiều loại phân lân và nhiều loại phân NPK. Nhiều loại phân bón hữu cơ được sản 
xuất tại gia đình, nông trại hoặc từ nhà máy cũng được sử dụng rất phổ biến. 

e Nước ta sản xuất được phần lớn lượng phân bón cung cấp cho nông nghiệp. Tuy nhiên, một số 
phân bón cần được nhập khẩu do chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu 


sử dụng. 


Bài I. 


Bài 2. 


Bài 3. 


Bài 4. 


Bài 5. 
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° 


Những phát biểu nào sau đây là đúng? 
a) Phân bón có vai trò cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng và góp 
phân cải tạo đât. 
b) Việc lựa chọn phân bón cần dựa vào: 
1) Nhu cầu đinh dưỡng của mỗi loại cây trồng. ở các giai đoạn sinh trưởng 
khác nhau. 
2) Đặc điểm của mỗi loại đất. 
e) Phân bón hữu cơ là phân bón chứa các hợp chất hữu cơ mà con người tông 
hợp được. 
đ) Hiện nay, ở Việt Nam. lượng phân bón vô cơ được sử dụng nhiều hơn lượng 
phân bón hữu cơ. 
Quặng apatite có chứa hỗn hợp các khoáng vật Ca,F(PO,),, Ca,CI(PO,),, 
Ca,(OH)(PO,),. Nêu vùi bột mịn của quặng này vào đât thì sẽ cung câp cho cây 
trông các nguyên tô dinh dưỡng nào? 
Phân urea, phân ammonium chloride cùng cung cấp cho cây trồng nguyên tố 
dinh dưỡng nào? 
Phân bón vô cơ hay phân bón hữu cơ vừa là nguồn cung cấp nguyên tố dinh 
dưỡng. đồng thời cung cấp vi sinh vật có ích cho đất và cây trồng? Giải thích. 
Vì sao chúng ta cần sử dụng phân bón phù hợp với mỗi giai đoạn sinh trưởng của 
cây trồng? 


ˆ PHIÂN BÚN VÔ Bữ 


Học xong bài học này, em cóthể: lí HH Ằ‹ t2. ..a.an XE 3DS02E6501060122 


s Phân loại được các loại phân bón vô cơ: phân bón đơn, đa lượng 
hay còn gọi là phân khoáng đơn (đạm, lân, kali), phân bón trung 

lượng: phân bón vi lượng; phân bón phức hợp: phân bón hỗn hợp. 

s Mô tả được vai trò của một số chất dinh dưỡng trong phân bón vô 
cơ cân thiết cho cây trồng. 

s Trình bày được quy trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ. 

s Trình bày được cách sử dụng và bảo quản một số loại phân bón 
_ thông dụng# 


1. Có phải phản ứng giữa ammonia và phosphoric acid luôn tạo thành diammonium 
hydrogenphosphate? Giải thích. 

2. Vì sao DAP - phân bón với thành phần chính là diammonium hydrogenphosphate ((NH,),HPO,) 
được xếp vào loại phân bón phức hợp? 


0 VñI TRÙ ỦA MỘT SỐ NGUYÊN TÚ DINH DƯỠNG TRŨNG PHÂN BÚN VÔ PỮ 
DẦN THIẾT BH DÂY TRÙNG 

1. Phân I0ạï nguyên tó tiĩnh tltfỡng 

Nguyên tố dinh dưỡng được chia thành ba loại, dựa vào lượng mà cây trồng cần: 

e Nguyên tố dinh dưỡng đa lượng (cây trồng cần lượng nhiều) gồm: N, P, K. 

e Nguyên tố dinh dưỡng trung lượng (cây trồng cần lượng vừa phải) gồm: Ca. Mg. S, Si. 

e Nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (cây trồng cần lượng ít) gồm: Fe, Co, Mn, Zn, Cu, 
Mo. B. 

2. Vai trù của IT0† só nguyên tó tlïnnit (ffữïI0 


TẤT cả các nguyên tố dinh dưỡng đều có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng 
của cây trồng. Dưới đây là vai trò của một số nguyên tố dinh dưỡng đa lượng. 


- Thiếu một trong số các nguyên tố dinh dưỡng sẽ tác động đến sự sinh trưởng của cây. Bằng cách ( 
: quan sát hình dạng và màu sắc của lá, người nông dân có thể dự đoán nguyên tố dinh dưỡng ; 


: mà cây đang bị thiếu. 


° Hình ảnh một loại lá cây khi 


ị bị thiếu nguyên tố K 


Nguyên tố nitrogen được 
cây trồng hấp thụ từ 
phân bón, có trong thành 
phần chất diệp lục của lá 
(chlorophyll). 


t 
h 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 


- Vitamin B1 là hợp chất chứa ' 
' nitrogen, với cấu tạo dưới ; 
: đây: Ũ 


có NN NẦX 
Lư ji kkv | 
HỘ; 
- Vitamin này được tổng hợp [ 
- trong các loại cây ngũ cốc, ' 
; cây họ Đậu. : 


DI Nguyên tố ĐI Ki HD) Nguyên tố 
quan sát được Tinh quan sát được Thư ng 
TU TỚI bị thiếu P.TVRSIM ST bị thiếu 

trên lá cây k trên lá cây : ! 
# "` Lá non có đốm 
Eà MS kS N xanh vàng và gân Fe ( 
lá màu xanh L 
Lá non có đốm ' 
Mép lá bị héo K xanh vàng và gân k) { 
lá màu vàng h 
Các gân lá úa vàng Lá non có đỉnh h 
khi lá còn xanh Mọ màu trắng 6u Ầ 
Bm_- — ‹ ' 
b- Bo ai He Lá non có màu hơi Ũ 
hiện các đốm vàng, Mn nâu hoặc bị chết B : 
nâu hoặc xám Bạc ĐỊc h 


a) Nitrogen 


Nitrogen có trong thành phân của chlorophyll (chất diệp 
lục), amino acid, nucleic acid, protein, các loại vitamin và 
enzyme. Nguyên tố nitrogen sẽ thúc dây quá trình giúp cây 
ra nhiều nhánh. nhánh phân nhiều cành, cành ra nhiều lá, 
lá có màu xanh với kích thước to và quang hợp mạnh. làm 
tăng năng suất cây trồng. 


b) Phosphorus 


Phosphorus trong phân lân tham gia vào các thành phần 
của enzyme làm xúc tác cho quá trình tổng hợp amino 
acid, protein trong cây. Phosphorus có mặt trong nhân 
tế bào, cần thiết cho quá trình hình thành các bộ phận 
mới của cây: kích thích sự phát triển của rễ cây, làm cho 
rễ cây ăn sâu và lan rộng trong đất, giúp cho cây chống 
chịu được hạn và ít đỗ ngã, kích thích quá trình đẻ nhánh 
và nảy chổi; thúc đây cây ra hoa, quả sớm và nhiều. Bên 
cạnh đó, nguyên tô phosphorus còn làm tăng khả năng 
chống chịu của cây trồng đối với rét hại, một số loại bệnh 
và đất chua, phèn. 


QPodú@aaamxaO  /ỨwrrnaA..ễ : 


Potassium trong phân kali giúp hoạt hoá enzyme đề xúc ' Enzyme là các hợp chất có] 
tác cho các quá trình tổng hợp và làm tăng hàm lượng tỉnh _ ' vai trò xúc tác cho phản ứng ; 
bột. protein. đường.... trong quả. củ. thân. Giống như phân hoá học diễn ra trong cơ thể 
lân, phân kali cũng làm tăng khả năng chống chịu củacây - động vật, thực vật: Thành h 

¡ phần các nguyên tố có; 


trông đôi với tác động bên ngoài như hạn hán, rét hại, ' trong các enzyme thường là 


sâu bệnh. C,H,O,N,S,P. Ị 
¡ Enzyme có cấu tạo của các ị 
Ấ[). PHÂN L0ẠI PHÂN BÚN VÔ E0 - protein. ị 


Theo sự phân loại nguyên tố dinh dưỡng. phân bón vô. 
được chia thành phân bón đa lượng, phân bón trung lượng 
và phân bón vi lượng (Hình 2.1). 


PHÂN BÓN VÔ CƠ 


Phân bón đa lượng Phần bón trung lượng Phân bón vi lượng 


Phân đạm Phân lân Phân kali Ậ Phức hợp 
N P K đệ (NP), (NK),... 


Hình 2.1. Sơ đồ phân loại phân bón vô cơ 


1. Phân hún fa lượng 


Phân bón đa lượng là phân bón mà trong thành phần có ít 


1. Việc bón phân kali mang 


R 2N lợi ích cơ bản nào cho cây 
nhât một nguyên tô dinh dưỡng đa lượng (N. P, K). lúa, khoai, ngô? 


Tuỳ theo số lượng nguyên tố dinh dưỡng đa lượng có 
trong phân, phân bón đa lượng được chia làm hai loại: 
phân bón đơn dinh dưỡng và phân bón đa dinh dưỡng. 

a) Phân bón đơn dinh dưỡng 2. Dựa vào Hình 2.1, hãy cho. 


biết ammonium sulfate được 
xếp vào loại phân bón nào. 


Loại phân bón này chỉ chứa một trong ba nguyên tô dinh 
dưỡng đa lượng N, P. K, gồm ba loại sau: 
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ĐỘ DINH DƯỠNG 
1. Hàm lượng đạm tổng 
số (%N,) của phân urea 
((NH,),CO) nguyên chất, 
được tính như sau: 


2M, 
1M 


#ˆ“}(NH;); CO. 
=46,67% 
2. Hàm lượng lân hữu 
hiệu (%P,O,.) của phân 
Ca(H,PO,), nguyên chất 
được tính như sau: 
Vì 1 phân tử Ca(H,PO,), ứng 


với 1 phân tử P,O,„nên ta có: 


%N, = x100% 


= _IMG - x100% 

1 4MG.eso, b 

= 60,68% 

3. Hàm lượng kali hữu hiệu 
(%K;O,¡) của phân potassium 
sulfate nguyên chất được 
tính như sau: 
Vì 1 phân tử K SO, ứng với 1 
phân tử K,O nên: 


' Kí hiệu trên bao bì của một : 
' loại phân bón hỗn hợp ' 
° NPK, có: ' 
¡ 9N, = 5%, %P,O,„= 16% 


25hh 
và %K,O,,= 10% : 
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Phân đạm: chứa nguyên tố dinh dưỡng N, như phân 
ammonium chloride, ammonium sulfate, urea. Chất lượng 
của phân đạm được đánh giá qua hàm lượng đạm tổng số. 
là phần trăm khối lượng nguyên tố N trong phân bón, kí 
hiệu là %6N.. 


Phân lân: chứa nguyên tố dinh dưỡng P. như phân 
superphosphate (Ca(H,PO,),). Chất lượng phân lân được 
đánh giá qua hàm lượng lân hữu hiệu. được tính bằng 
phần trăm khối lượng của P2O; tương ứng với lượng P có 
trong thành phân của nó, kí hiệu là %eP;Oa,. 


Phân kal (phân potash hay potassic): chứa K, như 
pofassium sulfate (K,SO,). Chất lượng của phân kali được 
đánh giá qua hàm lượng kali hữu hiệu, là phân trăm khôi 
lượng của K;O tương ứng với lượng K có trong thành 
phần của nó, kí hiệu là %K;Oj. 


Lưu ý: Trong phân đa lượng đơn dinh dưỡng, có thể bao 
gồm các nguyên tố trung lượng, vi lượng như Mg, S.... 
Chăn gø hạn. phân đa lượng potassium sulfate có cả nguyên 
ố trung lượng S. 


b) Phân bón đa dinh dưỡng 


Là phân bón chứa từ hai nguyên tố dinh dưỡng đa lượng 
rở lên. Loại phân này có hai nguồn gốc khác nhau nên 
được chia thành hai loại sau: 


Phân bón hôn hợp (mixed fertilizer) là phân bón trong 
hành phân có ít nhất hai nguyên tố đinh đưỡng đa lượng. 
được sản xuất bằng cách phối trộn các loại phân bón khác 
nhau. Khi trộn các phân bón đơn dinh dưỡng theo tỉ lệ 
hích hợp sẽ thu được các loại phân bón hỗn hợp như: 
đạm - lân, kí hiệu là NP: đạm - kali, kí hiệu là NK: đạm 
— lân — kali, kí hiệu là NPK:... Ví dụ, trộn hỗn hợp gồm 
(NH,),SO,. Ca(H,PO,), và KCI theo tỉ lệ khối lượng nhất 
định sẽ thu được một loại phân hỗn hợp NPK. 


Tại các gia đình, người dân thường phối trộn thủ công hai 
hoặc nhiều loại phân bón đơn dinh dưỡng khác nhau nên phân 


hỗn hợp được tạo ra thường có nhiều mảu sắc (Hình 2.2a). 


Ở các nhà máy, sau sự phối trộn các phân đơn dinh dưỡng 
là quá trình tạo hạt (vo viên, làm khô) bằng các chất phụ 
gia (mùn, than bùn....) nên thường tạo ra phân bón hỗn 
hợp có màu sắc khá đồng nhất (Hình 2.2b). 


a) b) 


Hình 2.2. a) Một loại phân NPK được phối trộn thủ công tại gia đình 
b) Một loại phân NPK được phối trộn tại nhà máy sản xuất 


Phân bón phức hợp (complex fertilizer) là phân bón trong 
thành phần chứa các nguyên tô dinh dưỡng đa lượng liên 
kết với nhau bằng các liên kết hoá học, được tạo ra từ các 
phản ứng hoá học. 


Chăắng hạn, các hạt diammonium hydrogenphosphate 
(@NH,),HPO,), là sản phẩm của phản ứng giữa ammonia 
và phosphoric acid, cung cấp cho cây trồng đồng thời 
nguyên tố dinh dưỡng là N và P. Vì các nguyên tố dinh 
dưỡng cùng là thành phần của một chất hoá học nên phân 
bón phức hợp thường gồm các hạt khá đồng nhất về màu 
sắc, hình đạng và kích thước (Hình 2.3). 


2. Phân hún trung lượng 


Phân bón trung lượng là phân bón trong thành phần có 
chứa ít nhất một (đối với phân bón lá) hoặc hai (đối với 
phân bón rễ) nguyên tô dinh dưỡng trung lượng (Ca, Mg. 
S, 81). 


ở. Phân hún vĩ lượng) 


Phân bón vi lượng là phân bón mà trong thành phần có 
chứa ít nhất một nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (Fe, Co 
Mn, Zn, Cu, Mo, B). 


Dưới đây mô tả liên kết 
trong phân của chất được 
dùng làm phân bón phức 
hợp DAP. 


NH 


Hình 2.3. Một loại phân bón 
phức hợp DAP 


Hình 2.4. Hình ảnh một loại 
phân bón trung lượng 
magnesiun. 


Hãy tìm hiểu và đề xuất các 
loại phân bón vô cơ cần 
cung cấp cho các giai đoạn 
sinh trưởng của một loại cây 
ở địa phương em. Giải thích 
vì sao em chọn các phân 
bón đó. 


+ Bón lót và bón thúc là gì? 
: Bón lót: Bón phân vào đất tự 
' nhiên (hoặc vật liệu làm đất 
¡ nền) trước khi gieo trồng, 
' nhằm cải tạo đất, cung cấp 
: chất dinh dưỡng kịp thời 
h cho cây con ngay khi vừa 
; mọc, vừa bén rễ. Đối với cây 
: lâu năm, bón lót còn được 
' tiến hành vào giai đoạn cây 
' ngừng sinh trưởng hoặc 
; vừa thu hoạch, cần được 
, thêm chất dinh dưỡng để 
: phục hồi. 

: Bón thúc: Bón phân trong 
° thời kì cây trồng đang sinh 
: trưởng (phát triển thân, lá; đẻ 
- nhánh; tạo củ, quả,...) nhằm 
¡ bổ sung chất dinh dưỡng, 
h giúp cây trồng đạt năng suất, 
' chất lượng cao hơn. 


Cây thuỷ sinh cần bón lót 
. và bón thúc. 


1. Hãy so sánh hàm lượng 
đạm tổng giữa phân urea 
nguyên chất và phân SA 
nguyên chất. 


3. Việc cung cấp phân đạm 
như urea, SA,... sẽ mang lợi 
ích cơ bản nào cho các loại 
rau cải? 


(TT). 0UY TRÌNH SÀN NUẤT VÀ bÁH SỬ DỤNG MỘT SỐ 
L0RI PHÂN BÚN VÔ 0ữ 


Phân urea có thành phần chính là carbonyl diamide, 
(NH,),CO, hạt màu trắng, dễ hút ẩm, tan tốt trong nước. 
Nguyên liệu chính để sản xuất urea là carbon dioxide và 
ammonia. Hỗn hợp này phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao. 
Phương trình hoá học của phản ứng sản xuất urea như sau: 
CO, + 2NH, °° (NH,),CO +H,O 
Sau phản ứng, dung dịch urea đặc được đưa vào hệ thống 
phun để tạo hạt. 
Phân urea thường được dùng để bón thúc bằng cách rải 
hạt hay pha thành dung dịch để tưới: thích hợp với lúa. 
mía, rau cải, cây ăn quả, cây công nghiệp: phù hợp với 
nhiều loại đất và không làm tăng độ chua của đất. 


?. Phân aimimonium sulfate [nhân hón Sñ1 


Phân bón SA có thành phần chính là ammonium sulÑte, 
(NH,),5O,, hạt mịn, trắng ngà hoặc xám xanh, có mùi 
ammonlia. vị mặn hơi chua, không vón cục. Phân này tan 
tốt trong nước, tạo môi trường acid. 

(NH,),SO, — 2NH‡ +§O7” 

NH‡ +H,O >NH, +H,O* 
Phân bón SA được sản xuất theo phản ứng giữa ammonia 
và sulfurice acid đặc: 

2NH, + H,SO, —> (NH,),SO, 

Quá trình này toả nhiệt rất mạnh, làm bay hơi nước, giúp 
muối nhanh chóng kết tỉnh. 
Phân bón SA thường được dùng để bón thúc bằng cách 
rải hạt hay pha thành dung dịch đề tưới: thích hợp cho tất 
cả cây trồng, nhất là lúa nước, cây họ Đậu, ngô: phù hợp 
với nhiều loại đất (đặc biệt là đất bazan và đất xám cần bổ 
sung sulfur). nhưng dễ làm chua đất. 


3. Phân hỗn hợn NPM 
Phân hỗn hợp NPK được tạo ra từ quá trình phối trộn giữa 
các phân đơn dinh dưỡng đạm, lân, kali, theo các bước: 


Bước 1: Chuân bị nguyên liệu là các phân đơn dinh dưỡng 
đa lượng và các chất phụ gia phù hợp (mùn hữu cơ. humic 
acid, bột dolomite, bột bentonite, bột đá vôi,... ). 

Bước 2: Xác định tỉ lệ phần trăm khối lượng N : P,O,: K,O 
phù hợp với nhu câu sử dụng. 

Bước 3: Xác định tổng khối lượng phân hỗn hợp cần 
thu được. 


Bước 4: Tính khối lượng của mỗi phân đơn theo tỉ lệ phần 
trăm khối lượng N: P,O,: K,O và khối lượng chất phụ gia 
cần bổ sung (nếu cần). 


Bước 5: Phối trộn. 


Bước 6: Tiến hành tạo hạt, thu được phân hỗn hợp có màu 
sắc, kích thước khá đồng nhất (Hình 2.2b). 


Tuy nhiên, có khi quá trình tạo phân hỗn hợp chỉ dừng 
lại ở bước phối trộn. Khi đó. một loại phân hỗn hợp sẽ có 
nhiều loại hạt với màu sắc, kích cỡ không đồng nhất, do 
đặc điểm khác nhau giữa các phân đơn dinh dưỡng được 
dùng để phối trộn (Hình 2.2a). 


4. Phân nhức hợp chứa N, P uà aimin0pli0s 

Thành phần chính của phân này thường là hợp chất 
giữa ion ammonium (NHj với các gốc phosphate 
(H;PO¿, HPO7 hoặcPO?). Trong đó. hợp chất 
(NH,)H,PO, dễ tan trong nước hơn so với hai hợp chất 
(NH,),HPO, và (NH,),PO,. 

Nguyên liệu để sản xuất phân phức hợp chứa N. P là 
ammonia và phosphoric acid. Tuỳ tỉ lệ mol phản ứng giữa 
hai chất này sẽ tạo các loại phân phức hợp khác nhau là 
MAP, DAP hoặc TAP. 


NH, + H PO, —> (NH,)H,PO, 


MAP 

2NH, + H,PO, —> (NH,),HPO, 
DAP 

3NH, +H,PO, —> (NH,),PO, 
TAP 


Tính toán khối lượng các 

nguyên liệu để phối trộn 

phân hỗn hợp NPK 

Giả sử,người nông dân muốn 

có 100 kg NPK 12-5-10 

để bón ngay (tránh sự biến 

đổi hoá học của phân theo 

thời gian), từ sự phối trộn 

giữa bốn nguyên liệu: 

(1): SA (loại 21% N,) 

(2): Superphosphate (loại 
20% P,O,.„) 

(3): Potassium chloride 
(loại 60% K.O,,) 

(4): mùn hữu cơ(chất phụ gia). 

Khối lượng của mỗi nguyên 

liệu cần dùng được tính 

như sau: 


mạ; = 12 x100 = 57,14 (kg) 
21 
mạ =-—_x100= 25,00 (kg) 
(2) 20 : 


mạ = 20X100= 16,67 (kg) 


m, @=Ì 00-(57,14+25,00+14,67) 
=3,19 (kg) 

Với mụy mụ„, mụ„ mụ, lần lượt 
là khối lượng của các nguyên 
liệu SA, superphosphate, 
potassium chloride và mùn 
hữu cơ đã được dùng để 
phối trộn. 


2. Giải thích vì sao phân 
phức hợp dễ bảo quản và dễ 
vận chuyển hơn phân bón 
hỗn hợp. 


Hình 2.5. Sử dụng máy bay 
không người lái (drone) đề rải phân 


4. Việc bón phân 
superphosphate sẽ mang 
những lợi ích cơ bản nào 
đối với loại cây trồng dùng 
để chắn gió hoặc chống xói 
lở đất? 


3. Trong hai quy trình sản xuất 
phân bón superphosphate, 
quy trình nào thu được phân 
có hàm lượng phosphorus 
cao hơn? Giải thích. 


5. Vì sao trước khi bón phân 
superphosphate, người ta 
thường phải xử lí đất bằng vôi? 
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Cũng từ các phản ứng trung hoà trên. bằng cách điều chỉnh 
tỉ lệ ammonia và phosphoric acid, người ta thu được hỗn 
hợp của cả DAP và MAP. Hỗn hợp này được gọi là phân 
phức hợp ammophos. 

Các phân bón này thường tan chậm trong nước nên ít bị 
rửa trôi, đồng thời phù hợp với tốc độ hấp thụ của rễ. 
Vì vậy, phân được bón bằng cách rải, vùi trong đất hoặc 
hoà tan trong nước đề tưới, phun. Do hàm lượng của các 
nguyên tố dinh dưỡng là cố định nên loại phân bón phức 
hợp này khó đáp ứng với nhiều loại đất và cây trồng khác 
nhau so với các loại phân bón hỗn hợp NPK. 


5. Phân suiiernnospfiiate 


Nguyên liệu phô biến đề sản xuất phân bón superphosphate 
là quặng apatite. Quặng này có các khoáng vật với các thành 
phần như Ca,F(PO,),„ Ca.Cl(PO,),„ Ca.(OH)(PO,)..... Từ 
quặng apatite, trải qua công đoạn nghiên, loại bớt các tạp 
chất thu apatite tỉnh luyện. Hai trong số nhiều quy trình 
sản xuất phân bón superphosphate từ apatite tỉnh luyện được 
trình bày dưới đây: 

Quy trình thứ nhất: sử dụng dung dịch sulfuric acid đặc 
với lượng phù hợp đề phản ứng với apatite tỉnh luyện. 
Apatite tỉnh luyện “'Đ:'> Ca(H,PO,), + CaSO, + các khí 
Theo quy trình này, thành phần chủ yếu của phân bón 
superphosphate là hỗn hợp rắn gồm Ca(H,PO,), và CaSO,. 
Tuy nhiên, CaSO, trong loại phân bón superphosphate dễ 
làm đất bị chai cứng. 

Quy trình thứ hai: sử dụng phosphoric acid (H,PO,) với 
nông độ phù hợp phản ứng với apatite tỉnh luyện. 
Apatite tinh luyện =— Ca(H,PO,), + các khí 
Thành phần chủ yếu của phân bón superphosphate được 
sản xuất theo quy trình này là Ca(H,PO,),. 

Do còn lẫn acid trong quá trình sản xuất. đồng thời có 
thể biến đổi và tạo ra H PO, nên việc sử dụng phân bón 
superphosphate sẽ làm chua đất. Vì vậy, với đất acid thì 
cân khử acid trước khi bón loại phân này. 


Phân bón superphosphate thường được dùng đề bón lót và 
bón thúc. Loại phân này thích hợp cho các loại cây ngắn 
ngày như đậu, rau cải, ngô.... và các loại cây cần nhiều 
sulfur như su hào, bắp cải, súp lơ.... 


(T). B0 QUÂN PHÂN BÚN Vô Pữ 


Bảo quản đúng cách sẽ giúp phân bón không bị biến đổi 
thành phần và tính chất, hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ 
con người và môi trường. Cần thực hiện các biện pháp sau 
đây để bảo quản phân bón. 

1. Không iế nhân bún hị ám, ướt 

Khi tiếp xúc với không khí âm hoặc nước. nhiều phân 
bón bị chảy rữa, vón cục, thậm chí bị biến chất. Chẳng 
hạn, trong nước urea dễ bị thuỷ phân thành CO, và NH, 
làm tồn thất đạm. Để chống ẩm, phân bón cần được chứa 
trong chum, vại hoặc bao bì chống thấm, được đậy kín, 
đặt trên giá gỗ hoặc gạch khô ráo, tránh xa nguồn nước. 


Dưới tác động của nhiệt, một số phân bón có thê bị biến 
đổi. thậm chí gây nguy hiểm. Chẳng hạn, phân đạm có 
gốc nitrate dễ bị phân huỷ kèm hiện tượng cháy. nỗ. Vì 
vậy, phân bón cần được bảo quản ở nơi thoáng mát; tránh 
tiếp Xúc trực tiếp với bức xạ mặt trời, nguồn nhiệt và 
nguồn điện trong kho. bãi. 


3. Nhông để lẫn các loại nhân hún với nhau 


Rất khó phân biệt một số loại phân bón như urea, SA.... 
qua màu sắc và hình dạng. Mỗi loại phân bón được sử 
dụng cho các mục đích khác nhau. Vì vậy. không đề lẫn 
các loại phân bón với nhau. Mỗi loại phân bón đều cần 
được bảo quản trong các vật chứa khác nhau, có che chắn 
và ghi nhãn mác rõ ràng. 


{91.1:1.:8-............ 


- Khi bón vào đất, urea rất dễ 


- bị thuỷ phân do xúc tác của : 


:_enzyme Uurease có trong một Ị 


số vi khuẩn, tạo ammonium ¡ 


' carbonate, rồi chuyển hoá ' 
; dần thành carbon dioxide ' 
; và ammonia, phát tán vào ' 


- không khí. ị 


- (NH,),CO +H,O 


—S. co +2NH, 


' Đây là một trong những quá ' h 
; trình gây tổn thất đạm khi : 
' . sử dụng phân urea. h 


Hình 2.6. Phân bón 
được chống ẩm 


6. Tìm hiểu và viết các 
phương trình hoá học xảy ra 
khi đạm ammonium nitrate 
bị nhiệt phân. Giải thích vì 
sao phân bón này có nguy 
cơ cháy nồ. 


' Mô apatite ở tỉnh Lào Cai là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất các loại phân lân. Mỏ này Ì : 
- được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1924. Khu vực mỏ trải dài khoảng 100 km, chiều rộng từ, 
R đến 4 km và bề dày Thang 200 m. Trữ lượng apatite trong mỏ được dự báo vào khoảng 2 tỉ tấn. , 
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Các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng (N, P, K), trung lượng (Ca, Mg, 5, Sỉ), vi lượng (Fe, Co, Mn, Zn, 
Cu, Mo, B) có vai trò khác nhau, nhưng đều có tác dụng giúp cây trồng phát triển toàn diện. 
Dựa vào loại, số lượng nguyên tố dinh dưỡng và cách kết hợp các nguyên tố dinh dưỡng trong 
thành phần, phân bón vô cơ được phân loại thành: 

~ Phân bón đa lượng đơn dinh dưỡng chứa một nguyên tố dinh dưỡng đa lượng trong thành 
phần (phân đạm, phân lân, phân kali) và phân bón đa lượng đa dinh dưỡng chứa từ hai nguyên 
tố dinh dưỡng đa lượng trở lên trong thành phần (phân hỗn hợp và phân phức hợp). 

~ Phân bón trung lượng chứa các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng trong thành phần. 

— Phân bón vi lượng chứa các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng trong thành phần. 

Phân urea, SA, DAP và ammophos được sản xuất từ phản ứng giữa các hoá chất cơ bản. 

Phân hỗn hợp NPK được sản xuất từ sự phối trộn của các phân đơn dinh dưỡng. 

Phân superphosphate được sản xuất từ phản ứng giữa quặng apatite tinh luyện với acid H,SO, 
hoặc H,PO,. 

Tuỳ theo đặc điểm của phân bón (thành phần, khả năng hoà tan trong nước,..) và nhu cầu dinh 
dưỡng của cây trồng ở các giai đoạn phát triển khác nhau, phân có thể được dùng để bón thúc 
hoặc bón lót. 

Để bảo quản phân bón, cần chống ẩm, chống nóng, hạn chế trộn lẫn các loại phân bón 
khác nhau. 


v) 


Bài 1. Trước khi gieo hạt mâm trồng lúa, để tạo điều kiện cho rễ mầm phát triển tốt, nên 


ưu tiên cung cấp phân lân hay phân kali cho đất? Đến giai đoạn cây lúa chuẩn bị 
đẻ nhánh, nên ưu tiên bổ sung đạm hay kali cho đất? Giải thích. 


Bài 2. Một số phân bón như SA dễ làm đất bị chua do bị thuỷ phân tạo môi trường acid. 


a) Viết phương trình hoá học cho phân ứng thuỷ phân của anmonium sulfate. 
b) Phân SA phù hợp với loại đất kiềm hay đất chua? 


e) Sau khi sử dụng phân SA thường xuyên, người ta có thể bón vôi vào đất. 
Vì sao? 


Bài 3. Cho hai quá trình sau: 


NH,NO,s) —> N,O(g) + 2H,O(g) A,H$„= —36 k] 
NH,CI@s) —> NH((g) + HCI(g) A,H%= 176 k] 


Trong cùng điều kiện về môi trường, hãy dự đoán phân bón ammonium nitrate 
hay ammonium chloride có nguy cơ cháy nỗ cao hơn. Giải thích. 
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` _ PHÂN BÚN HỮU PỨ 


s Phân loại được phân bón hữu cơ: phân hữu cơ truyền thống: phân 
hữu cơ sinh học: phân hữu cơ khoáng. 

s Nêu được thành phân. ưu nhược điểm của một số loại phân bón 
hữu cơ. 

s Trình bày được vai trò của phân bón hữu cơ. cách sử dụng và quy 
trình sản xuất một số loại phân bón hữu cơ. 

s Trình bày được các cách bảo quản một số loại phân bón hữu cơ 
thông dụng. 

s Nêu được tác động của việc sử dụng phân bón đến môi trường. 


Làm thế nào để biến một số rác thải từ nhà bếp thành phân 
bón hữu cơ, dùng để bón cho cây cảnh trồng tại nhà? 


Rác thải nhà bếp có thể làm 
thành phân bón hữu cơ 


Ấ VñI Thù 0ỦA PHÁN BÚN HỮU ©ữ Ẹ 


Khoáng hoá là quá trình 
phân huỷ chất hữu cơ 
thành mùn, các phân tử và 
ion vô cơ đơn giản mà cây 
trồng hấp thu được. Trước 
tiên, các chất hữu cơ phức 
tạp bị phân huỷ thành chất 
hữu cơ đơn giản hơn, được 
gọi là sản phẩm trung gian: 
protein tạo thành các 
peptide  amino acid; 
carbohydrate tạo các hợp 
chất đường,... Sau đó, các 
sản phẩm trung gian tiếp 
tục bị phân huỷ thành 
phân tử hoặc ion đơn giản 
như H,O, NH¿, NO;, Ca”!, 
` Mg?, K*, 


Cây trồng không có khả năng hấp thu và sử dụng trực tiếp 
các chất hữu cơ. Thông thường, chất hữu cơ được coi là 
phân bón khi chúng phải có khả năng khoáng hoá. Đó là 
quá trình biến đổi chất hữu cơ để tạo ra các phân tử hoặc 
ion vô cơ đơn giản mà cây trồng có thể hấp thu được, như 
H,O, NO;, NH¿. K', Mg?”, Fe?'.... 

Như vậy, phân bón hữu cơ có vai trò cung cấp các nguyên 
tố đinh dưỡng như N. K. Mg, Fe.... cho đất và cây trồng, 
đồng thời cung cấp mùn góp phần cải tạo đất. 


1. Để kích thích sự phát triển rễ của hạt mầm, nên ưu tiên dùng 
phân bón vô cơ hay phân bón hữu cơ? Vì sao? 


Học xong bài học này, em CÓ thể: | Q ca nnntntananananắn 


Tuy nhiên, do quá trình khoáng hoá diễn ra từ từ nên phân bón hữu cơ thê hiện vai trò 
cung cấp dinh dưỡng chậm hơn so với phân bón vô cơ. 


Ấ[). PHÂN L0ẠI MỘT SỐ PHÁN BÚN HỮU 00 


Phân bón hữu cơ phổ biến gồm phân bón hữu cơ truyền thống. phân bón hữu cơ sinh 
học, phân bón hữu cơ khoáng. 

Phân bón hữu cơ truyền thống là sản phẩm của quá trình xử lí chất thải động vật. tàn dư 
thực vật, rác thải hữu cơ với quy trình thủ công tại hộ gia đình, trang trại. Sản phâm này 
gôm phân chuông. phân xanh, phân rác. 

Phân bón hữu cơ sinh học và phân bón hữu cơ khoáng là sản phâm của quá trình xử lí 
chât thải động vật, thực vật. rác thải hữu cơ với quy mô lớn tại nhà máy theo các quy 

trình hiện đại với sự kêt hợp giữa sinh học, hoá học. 


(TT) THÀNH PHÀN, (UY TRÌNH SẢN NUẤT VÀ 

0IPH SỬ DỤNG MỘT SỐ L0ẠI PHÂN BÚN HỮU CŨ 
1. Phân hữu cứ truyền thóng 
a) Phân chuồng 
Phân chuồng thu được tử quá trình ủ chất thải động vật 
(lợn. trâu, bò....). Các nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu 
Phân bón hữu cơchứa nhiều '_ trong phân chuồng là N, P, §, K, Ca và Mg. Hàm lượng 
nguyên tố dinh dưỡng ; nguyên tố đỉnh dưỡng của mỗi loại phân chuồng phụ 


thuộc vào loại động vật: cách chăm sóc. nuôi dưỡng động 
&rrra vật và cách ủ phân. 
` ` Trong quá trình sản xuất phân chuồng, phải ủ chất thải 
Phần tản) định dưỡng cế ị cho đến khi hoai mục đề diễn ra các quá trình khoáng hoá. 
| "` SRuống ở - Việc ủ nhằm đây nhanh quá trình khoáng hoá nhờ hoạt 
| NI .__ động của vi sinh vật có trong chất thải động vật. Có thê 
¡ | Phân ._ tiến hành ủ nóng hoặc ủ nguội hoặc kết hợp cả ủ nóng và 
k SA N |P,0,| K0 |Œ0|Mg0|'  ủ nguội. 
thải 


Ủ nóng: Chất thải động vật hoặc hỗn hợp gồm chất thải 
động vật và vôi bột, phân lân (chiếm khoảng 2%% khối 


lợn |0,80 | 0,41 | 0,26 | 0,09 | 0,10 


¿| Tru,bò |029 07 |100|035|02|/ lượng hỗn hợp ủ) được chất thành đống, phủ bùn bên 
@ |1⁄3|0;4|08&|240|074|': ngoài. Sau khoảng 4 — 5 ngày, các loại vi sinh vật, đặc 
wt |t001140|0/6|tZo|oas| — Điệt là vì sinh vật ưa khí sẽ phát triên mạnh, thúc đây quá 


nhe Đường Hồng Dật (2002). ' trình khoáng hoá. Quá trình này làm nhiệt độ bên trong 
' Sổ tay hướng đẩn nữ dụng . đông phân có thê đạt đên 60 °C. Nhiệt độ tăng cảng tạo 
- phân bón. NXB Nông nghiệp. , điêu kiện cho quá trình khoáng hoá diễn ra nhanh hơn, 


đồng thời giúp tiêu diệt bớt mâm mồng côn trùng, nấm, 
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hạt cỏ dại,... trong phân. Sau một tháng, phân chuồng đã 
có thể đem sử dụng. 


Ủ nguội: Chất thải động vật và phân lân (khoảng 29% khối _ | 1. Quá trình ủ phân chuồng 


lượng hỗn hợp ủ) được xếp thành từng lớp, nén chặt, phủ có sinh ra CO.„ NHị. Các 
đât hoặc bùn khô bên ngoài. Do bị nén chặt, bên trong chất này sẽ phản ứng 
đống phân thiểu oxygen. Vì vậy, vi sinh vật hoạt động với nước để tạo ra đạm 


ammonium  carbonate. 
Viết phương trình hoá học 
của phản ứng vừa nêu. 


chậm. làm cho quá trình khoáng hoá diễn ra lâu hơn so 
với ủ nóng, nhiệt độ bên trong đông phân chỉ khoảng 
30°C — 35°C. Thời gian cân cho quá trình ủ nguội thường 


đ.- SG Ẹ 8 P h 2. Dùng phương pháp 
kéo đài SN: tháng. Do {tạo ra 8i11Onia tự. do, hạn chê được ñ Tong để (sản xuất 
thât thoát đạm nên phân chuông ủ nguội có hàm lượng phân chuồng thì đạm 
đạm cao hơn so với phân chuông ủ nóng. ammonium_ carbonate 
Phân chuồng chủ yếu được dùng đề bón lót bằng cách vùi dễ biến đổi bởi nhiệt tạo 


trong đất đề tránh mắt đạm và hạn chế ô nhiễm. Nếu sử dụng khí carbon dioxide và 
ammonia. Vì vậy làm tổn 


để bón thúc thì phân chuồng phải được ủ đến hoai mục. ả 
thất đạm so với phương 


pháp ủ nguội. Hãy viết 
phương trình hoá học 


2. Với quá trình sản xuất phân chuồng, hãy: cOSIphán ứng Vừa niệu: 

a) Chỉ ra ưu điểm về thời gian thực hiện, chất lượng sản phẩm 
giữa ủ nóng và ủ nguội. 

b) Dự báo các tác hại đối với sức khoẻ con người và môi trường. 


b) Phân xanh 


Nguyên liệu đề làm phân xanh là các loại cây phân xanh. 
Nguyên tô dinh dưỡng chủ yếu của phân xanh là N, P và K. 
Các loại cây được sử dụng làm cây phân xanh thường có 
các nguyên tố dinh dưỡng với hàm lượng cao hơn các loại 
cây khác. Cây phân xanh phổ biến là bèo. keo và đặc biệt 
là các cây họ Đậu (lạc, muỗng. điên điển (điền thanh).... ). 
Đó là do cây họ Đậu thường chứa lượng đạm được sinh : 
ra từ sự chuyên hoá khí N, thành NH‡ nhờ các vi khuẩn ' Điên điển thuộc họ Đậu, 
cộng sinh ở các nốt sẵn của rễ. có nhiều Mi Nam: Bộ: Tử 

: mỗi hecta điên điển 4 - 5 
Để làm phân, phải chọn thời điểm cây phân xanh có hàm ! tháng tuổi có thể thu được 
lượng dinh dưỡng phù hợp, ít sâu bệnh. Cây phân xanh khoảng 60 - 70 tấn chất 
thường được cắt ra, phân thân và cành cây được dùng đê: hữu cơ,trong đó có khoảng 
phủ cho gốc cây trồng hoặc bê mặt đất trồng, phần lá được _ : 100 kg nitrogen trong các 


vùi trực tiếp trong đất trồng. bá Ks, N: mH Đi 
lển thích hợp làm cây 


phân xanh cung cấp đạm. 


;_ Cây điên điển (điền thanh) 


Quá trình khoáng hoá của cây phân xanh chậm hơn rất 
nhiều so với phân chuồng nên chỉ dùng đề bón lót. 


®——— 


- Quá trình sản xuất phân bón ' 


' 
' 


3.Loại rác nào sau đây 
không thể sử dụng làm 
phân rác tại nhà? 

A. Rơm, rạ, lá cây khô. 

B. Giấy, bã mía, mùn cưa. 

C.Túi nylon, xương động vật. 

D. Vỏ trái cây, vỏ các loại củ. 


4. Quá trình sản xuất phân 
hữu cơ sinh học có tạo thành 
khí ammonia và methane 
không? Giải thích. 


. hữu cơ trong nhà máy phải 
: được tiến hành theo các tiêu : 


chuẩn được quy định nhằm 


: bảo đảm chất lượng phân 


¡ bón và các yêu cầu bảo vệ 


môi trường. 


' 
‹ 
1 
t 
' 
' 


c) Phân rác 

Phân rác được chế biến tử tàn dư của thực vật sau thu 
hoạch (rơm, rạ. thân và lá cây) hoặc các loại rác (đã loại 
bỏ các tạp chất không phải là hợp chất hữu cơ hoặc chất 
không hoai mục). Các nguyên liệu này được trộn với 
phân chuồng đã hoai mục, nước tiểu của gia súc, vôi, 
tro bếp.... để thúc đây sự khoáng hoá trong quá trình ủ. 

Nguyên tô dinh dưỡng chủ yếu của phân rác là N, K và P 
nhưng có hàm lượng thấp hơn nhiều so với phân chuồng. 
Hàm lượng dinh dưỡng của phân rác thay đổi trong giới 
hạn khá rộng, tuỳ thuộc vào thành phần của nguyên liệu. 
Khi bón. rải đều phân rác trên đất rồi tiến hành cày. xới để 
vùi vào đất, bón lót cho cây. 

Không chỉ phân bón hữu cơ. phân bón vô cơ cũng gây ra 
các nguy cơ cho môi trường như hiện tượng phú dưỡng. 
ô nhiễm kim loại nặng (Cu?', Pb?', Cd?',...) trong đất và 
nước, tiêu diệt các vi sinh vật có ích trong đất. 


Hình 3.1. Ủ rơm, rạ ngay trên đồng đề làm phân rác 
?. Phân Iiữu cơ sinh Iọc 


Phân hữu cơ sinh học là phân bón trong thành phần có 
chất hữu cơ với một hoặc nhiều chất sinh học có ích cho 
cây trồng (humic acid, fulvie acid, các amino acid, các 
vitamin hoặc các chất sinh học khác). Loại phân bón này 
được sản xuất bằng cách ủ nguyên liệu nhằm thúc đây 
quá trình khoáng hoá, đồng thời tạo ra các chất sinh học 
nhờ các vi sinh vật tự nhiên. Quá trình ủ thường được tiền 
hành từ 40 ngày đến 50 ngày. 

Phân hữu cơ sinh học được dùng để bón lót và bón thúc 
bằng cách vùi vào đất. 


ở. Phân hữu cơ khoáng 
Loại phân này được chế biến từ quá trình ủ nguyên liệu 
hữu cơ tự nhiên rồi phối trộn với chất vô cơ chứa ít nhất 
một nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, phù hợp với mục 
đích sử dụng. Vì có thêm nguyên tô dinh dưỡng đa lượng 
trong chất vô cơ nên loại phân hữu cơ này có thể dùng 
bón lót và bón thúc. Khi bón. phân hữu cơ khoáng được 
vùi vào đất. 


(T)  ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM ĐÙA PHÂN BÚN HỮU 00 


Mỗi loại phân bón hữu cơ có một số ưu điểm và nhược 
điểm riêng trong quá trình sản xuất và sử dụng. được trình 
bày trong Bảng 3. l. 


Bảng 3.1. Một số ưu điểm và nhược điểm của phân bón hữu cơ 


Phân Ưu điểm Nhược điểm 
Phân |Ngoài nguyên tố |= Hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng 
chuông | dinh dưỡng, phân | thấp hơn phân vô cơ nên cần lượng 
còn có mùn giúp | lớn phân chuồng để bón, chi phí 
cải tạo đất, tăng | bảo quản, vận chuyển cao. 
độ phì nhiêu và tơi | * Nguy cơ còn mầm bệnh trong phân 
xóp của đất. Nhờ | (bào tử nắm bệnh, vi sinh vật, trứng 
đó, giúp bộ rễ phát | giun sán, nhộng kén côn trùng). ảnh 
triển, hạn chế xói | hưởng đến sức khoẻ người sử dụng 
mòn đất và cây bị | phân bón và người tiêu dùng sản 
khô hạn. phẩm từ cây trồng. 
Phân | Giúp cải tạo đất, |» Quá trình phân huỷ cây phân xanh 
xanh | hạn chế xói mòn, | tạo các chất gây hại cho cây trồng 
điều hoà độ âm và | như CH,„ HS... 
nhiệt độ của đất. | * Phát huy tác dụng chậm hơn các 
loại phân hữu cơ khác. 
Phân | Tăng độ tơixóp. ôn |Có thể mang những mâm bệnh 
rác | định kết cấu, hạn | hoặc hạt cỏ đại sẵn có trong nguồn 
chế xói mòn đất và | nguyên liệu. 
cây bị khô hạn. 
Phân | Ngoài các nguyên | Có giá thành cao hơn so với các loại 
hữu cơ | tố dinh dưỡng, phân | phân bón hữu cơ truyền thống. 
sinh |còn bố sung các 
học | chất sinh học góp 
phân cải tạo đất. 
Phân |Có hàm lượng | Bón lâu ngày sẽ không tốt cho hệ vi 
hữu cơ |dinh dưỡng cao | sinh vật của đất. 
khoáng | hơn so với các loại 
phân hữu cơ khác. 


Hình 3.2. Một loại phân 
hữu cơ khoáng 


- Hiện nay, để tăng hiệu quả : 
' và chất lượng phân bón : 
- truyền thống, người nông ; 
- dân ủ các nguyên liệu với : 
một số vi sinh vật có ích. Có. : 
„ nhiều loại vi sinh vật ích. : 
h Chúng được cung cấp bởi : 
về các ịc nhà sản. xuất. 


1. Tìm hiểu và đề xuất danh 
sách phân bón vô cơ và 
phân bón hữu cơ cần cung 
cấp cho các giai đoạn sinh 
trưởng của cây lúa. Giải 
thích vì sao em chọn phân 
bón đó. 


-3.Từ Bảng 3.1, hãy cho biết 
phân bón hữu cơ nào 
a) cung cấp cho cây trồng 
nguyên tố dinh dưỡng đa 
lượng nhiều hơn. 
b) cung cấp cho đất nhiều 
mùn hơn. 
c) có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao. 


; Lượng lớn xác thực vật bị 
¡ chôn vùi trong vùng đất bị 
h ngập nước, sẽ phân huỷ 
; không hoàn toàn tạo thành 
¡ than bùn. Quá trình diễn 
: ra liên tục, trong điều kiện 
: yếm khí. 

¡Thành phần chính của than 
: bùn gồm chất hữu cơ chưa 
; bị phân huỷ hoàn toàn 
¡ và các hợp chất sinh học 
' có ích cho cây trồng như 
; humic acid, fulvic acid,... 

; Than bùn thường được ủ 
¡ chung với phân chuồng, 
¡_ phân rác rồi đem bón cho cây. 
 Ở nước ta, than bùn tập 
: trung nhiều ở khu vực 
' đồng bằng sông Cửu Long. 
¡Trong đó khu vựcrừng UMinh 
: thuộc hai tỉnh Cà Mau và 
h Kiên Giang có trữ lượng 
¡than bùn lớn nhất cả nước. 


4. Giải thích vì sao quá trình 
sản xuất phân bón hữu cơ 
thường tạo ra khí methane. 


Hình 3.3. 

Đốt rơm, rạ đề tận dụng nguồn 
đinh dưỡng trong tro nhưng gây 
ô nhiễm môi trường 
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Ấ}: BẢ0 QUÀN PHÂN BÚN HỮU 0ữ 


Các biện pháp bảo quản phân bón vô cơ cũng được áp 
dụng đối với phân bón hữu cơ. Vì phân bón hữu cơ thường 
có mùi và trong thành phần của chúng có các loại vi sinh 
vật nên cần sử dụng thêm các biện pháp như: 

» Không lưu trữ phân bón hữu cơ gân nơi sinh sống của 
người và động vật đề tránh mùi và tránh lây lan các mầm 
bệnh từ vi sinh vật có hại trong phân bón. 

* Không đề lẫn phân bón hữu cơ với phân bón vô cơ nhằm 
bảo đảm điều kiện sống của vi sinh vật có ích. 

+ Lưu trữ phân bón phù hợp với thời gian sống của các vi 
sinh vật có ích trong phân bón. 


Ấ1), TÁC ĐỘNG PỦI PHÂN BÚN BÉN Mi TRƯỜNG 


Quá trình khoáng hoá của phân bón hữu cơ sẽ phát thải 
khí methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, ammonia 
có mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường và ngộ độc 
cây trồng. Trong thành phân phân bón hữu cơ như phân 
chuông, phân rác có thể còn chứa một số vi sinh vật có 


khả năng gây bệnh cho con người, cây trồng và sản phẩm 
từ cây trồng. Mầm cỏ đại trong phân chuông, phân xanh 
sẽ cạnh tranh sự phát triển của cây trồng. Các vi sinh vật 
phân huỷ chất hữu cơ trong phân chuông, các vi sinh vật 
có ích trong phân bón hữu cơ sinh học cũng có thể cạnh 
tranh với cây trồng đề sử đụng nguồn dinh đưỡng trong 
đất. làm cho đất trở nên nghèo dinh dưỡng. 


Việc sử dụng phân hữu cơ dư thừa cũng gây nên hiện /@S\Wƒfyygg —— " 


tượng phú dưỡng. 

: , R `. - Phân bón hữu cơ đóng vai 
Ở một sô nơi, người ta đột phề phâm thực vật như rơm,rạ  : trò quan trọng trong sản 
để tận thu tro có chứa nguyên tố dinh dưỡng và bón ngay ¡ xuất “lương thực hữu cơ, 
cho đất. Tuy nhiên, quá trình này gây ô nhiễm khói, bụi _' thực phẩm hữu cơ; chúng 

lo không khi. liều điềEcáo*vi sinhexat có lời , thay thế hoàn toàn phân 
cho không khí, tiêu diệt các vi sinh vật có lợi. ` bón vô cơ trong quá trình 
' canh tác. Tuy nhiên, loại 


; phân bón hữu cơ được sử 


. dụng cho các quá trình 
LX) EM tổ BÍT Ö DRWEGGENOGIHG-DNWGRSW-GGGSIM-G-E ` : canh tác này phải đáp ứng : 


Việc sản xuất, bảo quản và sử dụng phân bón không hợp lí h các tiêu chuẩn về nguồn \ 
: không chỉ gây hao tốn chỉ phí mà còn tác động đến sự đa ,  : 9ÓG, cách sản xuất, và 


: dạng sinh học. Chẳng hạn, việc sử dụng phân bón dư thừa và : thành phần. 
- thiếu khoa học sẽ: : 
. « Gây độc tính trực tiếp đến sinh vật thông qua sự gia tăng 
-. hàm lượng nitrogen trong cơ thể khi sinh vật hấp thu trực . 
¡.. tiếp nguyên tố này từ môi trường. ị 

- «_ Ảnh hưởng gián tiếp đời sống sinh vật từ hiện tượng phú ' 5. Mầm cỏ dại trong phân 


dưỡng, sự ô nhiễm đất, các mầm bệnh trong phân bón (vi chuồng có tác hại gì đối với 

sinh vật có hại). [ cây trồng? Để hạn chế mầm 
Các tác động trên đã và đang làm biến đổi môi trường, làm : cỏ dại thì phân chuồng nên 
suy giảm và biến đổi hàng trăm loài sinh vật trong tự nhiên. được ủ nguội hay ủ nóng? 


' 5. Phân bón hữu cơ hay phân 
bón vô cơ dễ gây ô nhiễm 
không khí hơn? Giải thích. 


2. Lập kế hoạch tạo ra một 
loại phân rác từ rác thải của 
Ị gia đình em. Giải thích vai 


Ị trò của mỗi bước trong kế 
Hãy chung tay bảo vệ đa dạng sinh học Ị ñGoch doi 


z7 


@® 


Một số loại phân bón hữu cơ phổ biến gồm: phân hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ sinh học 
và phân hữu cơ khoáng. 


Giai đoạn chủ yếu của quá trình sản xuất phân bón hữu cơ là ủ các nguyên liệu. 


Phân bón hữu cơ có tác dụng chậm đổi với đất và cây trồng nên thường được dùng để bón lót. 


. 


Mỗi loại phân bón hữu cơ đều có ưu và nhược điểm trong quá trình sản xuất, sử dụng. 


Phân bón hữu cơ cần được lưu trữ cách xa nơi sinh sống để giảm ảnh hưởng của mùi và vi sinh 
vật có hại. Cần chú ý điều kiện sống, thời gian sống của vi sinh vật có ích trong bảo quản phân 
bón hữu cơ. 


% 


Bài I. Hãy tìm hiểu về hoạt động của một loại vị sinh vật có ích trong phân hữu cơ sinh học. 
Bài 2. Hãy tìm hiểu, lập danh sách các cây họ Đậu đóng vai trò là cây phân xanh. 


Bài 3. Việc đốt rơm, rạ trên đồng sẽ gây ô nhiễm môi trường, thoái hoá đất. Vậy, nên sử 
dụng rơm rạ như thế nào đề có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho người nông dân. 
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THÁ0 MỘC TỰ NHIÊN 


Học xong bài học này, em có thể: 


TRÁI NGHIÊM, THỰC HÀNH H0ñ H0 HỮU 00 


_ TÁM TINH DẦU TỪ BÁC NGUỒN 


Vận dụng được phương pháp chiết hoặc chưng cất đề tách tinh dầu từ 
các nguồn thảo mộc tự nhiên (tuỳ điều kiện địa phương và nhà trường 
mà có thể chọn tách tinh dầu sả. dầu dừa, dầu vỏ bưởi, cam, quýt,...) 


Tinh dầu tràm được chiết xuất chủ yếu từ lá và cành của cây tràm 
bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Tỉnh dầu tràm 
được sử dụng từ lâu trong dân gian để giữ ấm cho cơ thể, chống 
cảm lạnh, có tác dụng khử khuẩn, khử trùng, trị mụn, làm đẹp da, 
chống muỗi, làm sạch không khí,... 


Hãy tìm hiểu và cho biết những ứng dụng của các loại tỉnh dầu 
khác mà em biết. Làm thế nào để chiết xuất được các loại tỉnh 
dầu này từ thảo mộc tự nhiên? 


Á MộT $ó VÁN DÌ WÌ SảN KUẤT TINH DÀU 


1. Khái niệm uè tinh tàu 

Tình dâu là một chất lỏng chứa những hợp chất có hương 
thơm và dễ bay hơi được chiết xuất bằng các cách khác 
nhau từ lá cây, thân cây, hoa, vỏ cây hoặc rễ cây,... 

Vì có mùi thơm và không độc hại nên tinh dầu được sử 
dụng trong sản xuất nước hoa. mĩ phâm, sữa tắm, xà phòng, 
hoặc tạo hương vị cho đỗ uống và thực phẩm. Tỉnh dầu còn 
được thêm vào các sản phẩm tẩy rửa, nước xả, nước lau nhà 
hay các sản phẩm vệ sinh gia dụng khác để tạo mùi hương. 
Ngoài ra, tỉnh dầu cũng được sử dụng trong lĩnh vực y học 
như làm đẹp da, chữa cảm cúm, nhức đầu, nhiễm lạnh, 
chữa các bệnh ngoài da, giúp thư giãn. giảm stress... 


Hình 4.1. Tỉnh dầu tràm 
chiết xuất từ lá tràm 


b) Kẹo ngậm giảm ho sử dụng tinh dầu bạc hà 


Hình 4.2. Một số sản phẩm 
của tỉnh dầu 
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: Hiện nay, trên thị trường 


„ tỉnh dầu thiên nhiên nhưng 
:có đến hàng trăm loại 
' hương liệu tạo mùi là các 
: tinh dầu tổng hợp. Số loại 
tỉnh dầu thiên nhiên tuy ít 
nhưng số lượng hợp chất 


Mỗi loại tỉnh dầu thiên 
nhiên thường chứa hàng 
trăm hợp chất khác nhau, 


tỉnh dầu thiên nhiên những 
mùi thú vị. Trong khi đó, 
tỉnh dầu tổng hợp phần 
lớn được chế tạo từ các 
: hợp chất tổng hợp để tạo 
: ra mùi hương của các sản 
- phẩm thiên nhiên. Tinh dầu 
: tổng hợp thường chỉ chứa 
: những hoạt chất chính để 
¡ tạo mùi nên số lượng các 
hợp chất trong hương liệu 
'ít hơn nhiều trong tỉnh 
dầu thiên nhiên. Các tỉnh 
dầu tổng hợp như tỉnh dầu 
chuối, dâu tây, dưa hấu, 
¡ táo,.. được dùng phổ biến 


phẩm, nước hoa, mĩ phẩm. 


ngoài việc tạo hương thơm, 
chúng không có tác dụng 
: gì khác. 


1. Cho biết tỉnh dầu được 
chiết xuất từ những bộ phận 
nào của thảo mộc. Lấy ví dụ 
minh hoạ. 
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chỉ có khoảng vài chục loại : 


chứa trong đó thì rất nhiều. : 


phối hợp với nhau, tạo cho : 


trong công nghiệp thực ; 


Các loại tinh dầu tổng hợp, : 


2. Phân loại tin tàu 

Căn cứ vào nguồn gốc. người ta phân chia tỉnh dầu thành 

hai loại là tỉnh dầu thiên nhiên và tỉnh dầu tổng hợp. 

e Tinh dầu thiên nhiên là tỉnh dầu được chiết xuất từ các 
nguồn thảo mộc tự nhiên. 

e Tỉnh dầu tổng hợp là chất hoá học được điều chế bằng 
con đường tổng hợp hoá học, có mùi thơm tương tự như 
như tỉnh dầu thiên nhiên. Loại tỉnh dầu này được coi là 
hương liệu tạo mùi. 

Căn cứ vào độ nguyên chất của tinh dầu, người ta phân 

chia tỉnh dầu thành hai loại là tỉnh dầu nguyên chất và tỉnh 

dầu không nguyên chất. 

e Tỉnh dầu nguyên chất được chiết xuất hoàn toàn từ thảo 
mộc tự nhiên, chưa pha chế với bất cứ hoá chất nào hoặc 
chưa phối trộn với các loại tỉnh dầu khác. Đa phần loại 
tỉnh dầu này an toàn với sức khoẻ. Ví dụ: tĩnh dầu cam, 
chanh, quế, bạc hà, gừng, sả.... 

e Tỉnh dầu không nguyên chất là tình dầu được pha chế từ 
tỉnh dầu nguyên chất với các chất hoá học khác mà vẫn 
giữ được hương của tính dầu hoặc tinh dầu được phối 
trộn với loại tỉnh dầu khác để có mùi hương mới. Tỉnh 
dầu cũng được coi là không nguyên chất nếu được chiết 
xuất từ thảo mộc nhưng chưa đạt tiêu chuân chất lượng. 


3. Nguyên liệu ể sản xuất tỉnh ttàu 


Tinh dầu được chiết xuất từ các bộ phận khác nhau của 
thảo mộc. Hàm lượng tinh dầu trong mỗi loại thảo mộc 
khác nhau lại khác nhau. phụ thuộc vào giống, thời tiết và 
điều kiện chăm sóc. Chẳng hạn. hàm lượng tinh dầu trong 
sả chiếm từ 0.4 đến 2,0% (về khối lượng) tuỳ thuộc vào 
giống, điều kiện vùng sinh thái (khí hậu, đất đai) và chế 
độ chăm sóc, bón phân.... 

a) Lá 


Tỉnh dầu được chiết xuất từ nhiều loại lá thảo mộc khác 
nhau như bạc hà, bạch đàn, diếp cá, húng quế, hương nhu, 
khúc tần. kinh giới, quế, ôi. sả, thông, tía tô. tràm.... 


b) Hoa 

Nhiều loại hoa cho tỉnh dầu. Người ta có thể chiết xuất 
tỉnh dầu từ các loài hoa khác nhau như bưởi, cam, hoàng 
lan. nhài. oải hương.... 

c) Vỏ cây và thân cây 

Từ vỏ cây quế và các loại vỏ cây dùng làm thuốc có thể 
chiết xuất được tinh dầu. Từ thân cây sả có thể chiết xuất 
được tinh dầu sả. 

đ) Hạt 

Rất nhiều loại hạt chứa tỉnh dầu. Người ta có thể chiết tỉnh 
dầu từ hạt quả hồi, hạt thì là, hạt tiêu đen. hạt quả gai,... 
e) Gỗ 

Nhiều loại gỗ có mùi thơm do chứa tỉnh dầu. Từ gỗ cây 
đàn hương, long não, trầm... có thể chiết xuất ra tinh dầu. 
ø) Củ 

Trong một số loải củ cũng chứa tính dầu, chẳng hạn như 
gừng hoặc riềng. Thực tế. củ gừng. riêng là bộ phận rễ của 
cây gừng, riêng. 

4. Một só tuy trình chiết xuất tĩnht àu 

Trong thực tế có rất nhiều phương pháp chiết xuất tỉnh 
dầu từ thảo mộc. Dưới đây trình bày một số phương pháp 
thông dụng thường gặp. 


a) Phương pháp ép lạnh 


Nguyên liệu 


Máy ép vít 


Tỉnh dầu thô 


“.. 


Bã 
Hình 4.3. Sơ đồ phương pháp ép lạnh chiết xuất tinh dầu 
Phương pháp ép lạnh được ứng dụng đề chiết xuất các loại 
tỉnh dầu lây từ cam, quýt, bưởi... Vỏ của các loại quả này 


Vỏ cây quế 


2. Hãy cho biết các ưu và 
nhược điểm của phương 
pháp ép lạnh để sản xuất 
tỉnh dầu. 


31 


- Việc chiết xuất tinh dầu theo 


: phương pháp chưng cất lôi 


cuốn hơi nước ở quy mô lớn 
được thực hiện với các thiết 


- bị như trình bày dưới đây. 


Nồi cấp Bồn Bồn 
hơinước  nguyênliệu  ngưngtụ 


Dụng cụ chưng cất lôi cuốn 
hơi nước quy mô lớn 


` | Bộ sinh hàn 


cấp nhiệt 


Bộ chưng cất lôi cuốn 
hơi nước cải tiến 


được dùng làm nguyên liệu và được cho vào máy để 
nghiền nát. Phần tỉnh dầu sẽ được chiết xuất từ đó. Trải 
qua quá trình sàng lọc của máy móc. tỉnh dầu nổi lên và 
được tách ra. Với phương pháp này, tỉnh dầu giữ được 
chất lượng cao mà không bị biến đồi. 

b) Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 

Chưng cất lôi cuốn hơi nước là phương pháp khá phổ biến 
để chiết xuất tinh dầu, không chỉ được ứng dụng trong 
phòng thí nghiệm mà còn với cả quy mô công nghiệp. 
Hầu hết các loại tinh dầu đều có thể chiết xuất bằng 
phương pháp này. 

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ quá cao thì các chất trong tĩnh dầu 
có thể bị biến đôi. 


(1) Bình đựng nước, (2) Bình chứa nguyên liệu, (3) Tỉnh dâu, (4) Nước 


Hình 4.4. Minh hoạ bộ dụng cụ chiết xuất tỉnh dầu bằng chưng cất 
lôi cuốn hơi nước trong phòng thí nghiệm 


c) Phương pháp chiết 


Phương pháp này thích hợp cho những loại tinh dầu dễ 
thay đổi chất lượng khi gặp nhiệt độ cao. Phương pháp 
chiết thường được áp dụng trong chiết xuất tỉnh dầu từ 
hoa. Nguyên liệu được ngâm với dung môi trong một 
khoảng thời gian nhất định, thường từ 12 đến 48 giờ, rồi 
lọc. Dung môi thường dùng là ether dầu hoả. xăng công 
nghiệp.... Sau khi chiết, tiến hành chưng cất dưới áp suất 
thấp để thu hồi dung môi, thu được tỉnh dâu có lẫn sáp và 
một số tạp chất khác, thường ở dạng đặc. 


Hoà tan tỉnh dầu đặc bằng ethanol, đề lạnh, lọc bỏ phân 

sáp, phân dung dịch được đem chưng cất để loại bỏ 
ethanol thu được tỉnh dầu. Tỉnh dầu thu được sau khi xử  Š. Hãy cho biết ưu và nhược 
lí là tính dầu tuyệt đối (absolute oil). Những tính dầu tàn ri thextilg ĐỀN chIẾt 
được điêu chê băng phương pháp này thường rât thơm, 

giá thành cao và được dùng đề điều chế mĩ phâm và nước 

hoa cao cấp. 


5. Bánh giá chất lượng tỉnh tlàu 


Việc đánh giá chất lượng của sản phẩm tỉnh dầu được dựa 
trên Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 189:1993 Tỉnh dầu - 
Phương pháp thử) với một số tiêu chí như Hình 4.5: 


I 


Tỉ trọng 
hoặc khối 
lượng riêng 


l 


Màu sắc 


Hình 4.5. Một số tiêu chí đánh giá tính dầu 


Ấ[}. H0AT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: THỰC HÀNH HIẾT XUẤT TINH DẦU TỪ ðÁ0 NGUÒN 
THẢ0 MỘC 


1. Bè xuất uán (Tè 


e Em hãy nêu vai trò của tinh dầu trong cuộc sống. 


e Em hãy cho biết nguồn nguyên liệu (ở địa phương) có sẵn như: bạch đàn, bưởi. cam, 
chanh, hương nhu, gừng, quế, riềng, sả, tràm,... có thể chiết xuất được tinh dầu 


e Từ nguyên liệu trên em có thể chiết xuất tỉnh dầu bằng cách nào? 
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2. Kây dựng giả thuyót 

e Theo em nên chọn nguyên liệu nào? Vì sao? 

e Trình bày quy trình chiết xuất tỉnh dầu (dụng cụ. dung môi, nguyên liệu, thời gian....). 

e Trong các tiêu chí đánh giá sản phâm ở mục L.5, em có thể sử dụng được những tiêu chí 
nào để đánh giá sản phẩm? Làm thể nào đề đánh giá được các tiêu chí đó? 

3. Lận Ké h0ach thực hiện 

Tìm hiểu và lựa chọn quy trình chiết xuất tinh dầu. Phân tích tiêu chí của sản phẩm đề: 


se Xây dựng sơ đồ các bước thực hiện quy trình chiết xuất tinh dầu: lựa chọn nguyên 
liệu. hoá chất, dụng cụ thí nghiệm. cách thức bố trí và phương pháp thí nghiệm.... 


e Lập kế hoạch triển khai quy trình thí nghiệm chiết xuất tinh dâu. 


4. Tiền hành thí nghiệm tiieo kế hoạch đã lận 
Quan sát, ghi chép, thu thập các số liệu. 


5. Bá0 cáo két tả 

a) Viết báo cáo thực hành 

e Mục tiêu. 

e Nguyên liệu, dụng cụ. hoá chất. 

e Cách tiến hành. 

e Thảo luận, đánh giá kết quả. 

e Kết luận. 

b) Trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo sản phẩm và đánh giá sản phẩm 
theo các tiêu chí 

Lắng nghe các ý kiến đóng góp. ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực 

và giải trình, phản biện một cách thuyết phục. Hoàn thiện quy trình chiết xuất tỉnh dầu từ 

nguồn nguyên liệu đã chọn. 
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{). BÁNH GIñ 


1. Dựa trên các tiêu chí uè sản phẩm 

Việc đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí sau: 
e Màu sắc. 

e Mùi. 

e Tỉ trọng hoặc khối lượng riêng. 


e Khả năng tan trong cồn. 


2. lựa trên kĩ năng thuyét trình/ Báo cáo và trả lừi câu húi của thầy cũ giáo và 
các Iọc sinh khác 


ở. 0ác tiêu chí khác 
e Lượng tính dầu. 


e Sự sáng tạo về hình thức (hình đạng, mẫu mã, bao bì,...) của sản phẩm. 


° 


Bài 1. Giới thiệu sản phẩm tỉnh dầu đã được chiết xuất đến người thân và bạn bè. 
Ghi lại những nhận xét về sản phẩm. 

Bài 2. Tìm hiểu về các sản phẩm tinh dầu của các cơ sở sản xuất trong nước. Nêu những 
nhận xét của em (về trạng thái, màu sắc, mùi, khả năng tan trong côn, nặng hay 
nhẹ hơn nước) của các sản phâm này. 
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X 


EIHUYỂN H0ñ HÁT BÉU THÀNH Wh PHÙNG 


Học xong bài học này,em cóthể: §' VU vn 


Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo (tuỳ 
h điều kiện địa phương và nhà trường mà có thể chọn nguyên liệu đầu từ 


dầu ăn, dầu dừa, dầu cọ, mỡ động vật,...). 


Những sản phẩm dưới đây có một tác dụng chung là dùng để tẩy rửa. Hãy cho biết đâu là 


xà phòng? 


— QWY, 


8) 


Acid béo là thành phần quan 
trọng của lipid có mặt trong 
thực vật, động vật và vi sinh 
vật. Trong tự nhiên, acid béo 
thường được gặp ở dạng 
mạch carbon không phân 
nhánh, với số nguyên tử 
carbon trong phân tử là 
chẵn, có thể no hoặc không 
no, một đầu chứa nhóm 
carboxyl (-COOH). Acid béo 
ít tồn tại ở dạng tự do mà 
thường được tìm thấy ở dạng 
ester của glycerol, được gọi 
là triglyceride. Triglyceride 
thường được tìm thấy trong 
động vật ở dạng mỡ và trong 
thực vật dưới dạng dầu. 


b) S) 
Hình 5.1. Một số sản phẩm có khả năng tây rửa 


Á MộT SỐ VẤN nÌ WÌ SẢN RUẤT KÀ PHÒNG 
1. Khiái niệm xà nhòng 


Xà phòng có thành phẩn chính là nmối sodium hoặc 
potassium của acid béo, đùng để tẩy rửa, làm sạch các 
chất bẩn bám trên bê mặt vải, da fay,... 

Xà phòng được thêm các chất phụ gia như chất dưỡng da. 
chất diệt khuẩn, chất tạo màu, chất tạo hương.... Ngoài 
ra, để thuận tiện cho việc ép thành bánh. người ta có thể 
cho thêm vào xà phòng chất độn đề tăng độ rắn. 

Xà phòng được dùng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày 
để tây rửa, làm sạch các chất bản trên bê mặt vải, da tay,... 
Các sản phẩm xà phòng ngày càng được nghiên cứu. phát 
triển và cải tiến phục vụ tốt hơn các nhu câu của đời sống 
— Xã hội. 


2. Phản ứng fiièu ché wà phtòitt 


Phản ứng điều chế xà phòng từ dầu thực vật hoặc mỡ 
động vật xảy ra theo phương trình hoá học sau: 


ŒH,—OH RÌ_ COONa 


c„—o—cZ +3NaOH - > CH —_OH + R2—_COONa 


CH,—OH — RẰ—COONs 


Quá trình này được gọi là sự xà phòng hoá và muối 
sodium carboxylate thu được dùng đề sản xuất xà phòng 
rắn. Người ta có thể thay thế dung địch NaOH bằng dung 
dịch KOH và thu được các muối potassium dùng để sản 
xuất xà phòng mềm. 


3. Nguyên liệu đề điièu ché xà nltòt 


Xà phòng được sản xuất từ chất béo (các loại mỡ động 
vật, dầu thực vật), kiểm (sodium hydroxide hoặc poftassium 
hydroxide) và chất phụ gia. Mỡ động vật và dầu thực vật là 
những ester của glycerol và các acid béo. 


a) Mỡ động vật 


Mỡ động vật phố biến nhất là mỡ bò, mỡ cừu, mỡ lợn, mỡ 
cá,... Những loại mỡ động vật này có thành phần khác 
nhau nên có tính chất khác nhau. Chẳng hạn, mỡ bò và 
mỡ cừu thường chứa các triglyceride của oleic, stearic 
và palmitie acid. trong đó oleie acid chiếm khoảng 4094. 
Nhiệt độ nóng chảy của mỡ bò là 45 °C — 50°C, mỡ cừu là 
45°C - 55 °C; chỉ số xà phòng hoá các loại mỡ này là 
193 - 198, khối lượng riêng của chúng vào khoảng 
0.86 g mL!— 0,90 g mL1. 


b) Dầu thực vật 


Bất cứ loại dầu thực vật nào cũng có thể được sử dụng để 
nấu xà phòng. như dầu dừa. dầu hướng dương. dầu lạc. 
dầu vừng, dầu hạt hướng dương, dầu lanh, dầu trầu.... 


Tuy nhiên, trong thực tế, người ta ít khi đùng dầu lanh và 
dầu trâu cho phản ứng xà phòng hoá vì chúng là nguyên 


@ 


1. Các muối carboxylate 
thu được trong quá trình xà 
phòng hoá dầu mỡ động thực 
vật có tan trong nước không? 


8-——— 
2. Tìm hiểu và cho biết những 


nguyên liệu cần để điều chế 
xà phòng. 


+ Chỉ số xà phòng hoá 

'Chỉ số xà phòng hoá 
+ (Saponification value, viết 
; tắt là SAP): Lượng KOH cần 
; thiết (tính bằng milligam) 
' để phản ứng hết với 
' 1 gam dầu, mỡ theo phản 
; ứng xà phòng hoá và trung 
h hoà hết carboxylic acid tự 
¡ do có trong dầu, mỡ. Ví 
' dụ: Chỉ số xà phòng hoá 
; của dầu oliwe là 190 có 
; nghĩa là cần 190 milligam 
¡_KOH để phản ứng hoàn toàn 
' với 1 gam dầu, mỡ trong 
: phản ứng xà phòng hoá 
; và trung hoà acid tự do có 
¡ trong dầu olive đó. 


Em hãy tìm hiểu các thông 
số như nhiệt độ nóng chảy, 
khối lượng riêng, chỉ số xà 
phòng hoá của một số loại 
dầu, mỡ thường dùng để 
sản xuất xà phòng. 


: Cách tính lượng NaOH sử ; 
. dụng chophản ứng xà phòng: . 
: hoá dựa vào chỉ số SAP. Ỉ 
' Trong kĩ thuật, để tính : 
lượng NaOH dùng cho 
phản ứng xà phòng hoá : 
người ta xác định hệ số a. 

_ SẤP h 

_ 1402,5 Ũ 


o, = TT peo, 


¡ Chẳng hạn, cần tính lượng 
: NaOH dùng để xà phòng 
- hoá 200 g dầu dừa, biết loại 


¡ dầu dừa này có giá trị SAP 
là 250 - 260. 
: Giá trị SAP trung bình của : 
dầu dừa là (250+260):2=255. 
LÔ ca=_2” =0,1818 
1402,5 
m,„„„,= 0,1818.200 : 
= 36,36 (g). 


3. Em hãy tìm hiểu và đề xuất 
một số chất tạo màu trong tự 
nhiên có thể được dùng để 
tạo màu cho xà phòng. 
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liệu có giá thành cao và được sử dụng trong ngành sản xuất 
sơn, mực In. Ngoài ra, trong các loại dầu này, hàm lượng 
các acid béo có độ không no cao (linoleic acid và linolenic 
acid) đễ bị oxi hoá trong quá trình chế biến và bảo quản 
khiến sản phẩm có mùi hôi, khét ảnh hưởng đến chất lượng 
xà phòng. Giống mỡ động vật. những loại dầu khác nhau 
thì có tính chất khác nhau. Chăng hạn. dầu dừa (ép từ cùi 
dừa) có nhiệt độ nóng chảy 23 °C — 26°C, khối lượng riêng 
0.91 g mL 1, chỉ số xà phòng hoá 250 — 260. 

©) Sodium hydroxide 

Sodium hydroxide NaOH (xút ăn da) là nguyên liệu vô 
cơ chủ yếu trong phản ứng xà phòng hoá. Xút được cung 
cấp dưới hai dạng: rắn và đung dịch. Xút rắn bán ngoài thị 
trường thường ghi hàm lượng NaOH nguyên chất. Trong 
khi dạng dung dịch NaOH thường ghi nồng độ phần trăm 
hoặc nồng độ mol của dung dịch. 


đ) Sodium chloride 


Sodium chloride (NaCl) được dùng nhiều trong công 
nghiệp sản xuất xà phòng, dưới dạng dung dịch bão hoà, 
với khối lượng riêng là 1,205 g mL1. Dung dịch muối ăn 
được cho vào trong giai đoạn cuối của quá trình xà phòng 
hoá đề tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp sản phẩm. 

e) Hương liệu và phẩm màu 

Đề xà phòng có mùi thơm và có màu sắc đẹp, người ta 

thường bổ sung các hương liệu và chất tạo màu vào giai 

đoạn cuối của quá trình sản xuất xà phòng. 

e Sử dụng tỉnh dầu là một trong những cách tạo hương 
thơm cho xà phòng dễ dàng nhất. Tuỳ thuộc vào sở 
thích và điều kiện thực tế, có thể sử dụng như tinh dầu 
quế, oái hương. chanh, sả, bưởi. tràm trà. đinh hương. 
sài đất, hương nhu,... 

e Ưu tiên sử dụng chất tạo màu có sẵn trong tự nhiên đề tạo 
màu cho xà phòng. Chăng hạn, đề tạo màu hồng cho xà 
phòng có thể cho thêm vào xà phòng một ít nước ép củ dẻn. 

Lưu ý: Không nên sử dụng quá nhiều chất tạo màu và 

những chất có màu sắc thay đổi theo pH của môi trường. 


4. Một số tuy trình fiièu ché xà nhòng 


a) Quy trình điều chế xà phòng không gia nhiệt 
(phương pháp lạnh) 

Bước 1. Chuẩn bị các nguyên liệu 

Chuẩn bị các loại nguyên liệu cần thiết và cân, đong 

nguyên liệu đảm bảo đúng lượng cần thiết. Các nguyên 


liệu cơ bản cần phải có để làm xà phòng bao gồm chất béo 
từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật, kiềm và nước. 


Bước 2. Phối trộn các nguyên liệu 

Ở bước này, nếu các chất béo ở trạng thái đông đặc thì 

cân làm chúng tan chảy băng cách đun nóng, sau đó làm 

nguội các nguyên liệu trở về mức nhiệt khoảng 30 °C — 35 °C. 

Các nguyên liệu được trộn lẫn vào nhau và tiến hành 

khuấy cho đến khi phản ứng xà phòng hoá xảy ra gần 

như hoàn toàn, hôn hợp có độ đậm đặc nhât định tuỳ theo 

thành phần sứ dụng. 

Hương liệu và phâm màu (nếu có) được đưa vào trong 

giai đoạn này. 

Bước 3. Vào khuôn, định hình và thiết lập kết cấu sản phẩm 

Khi hỗn hợp phản ứng đạt đến trạng thái đậm đặc phù 

hợp, xà phòng được đồ vào khuôn đề định hình sản phẩm. 

Cần tối thiểu 24 giờ đề xà phòng trở nên rắn chắc và có 

thể gỡ ra khỏi khuôn. 

Bước 4. Bảo quản xà phòng 

Sau khi gỡ ra khỏi khuôn, xà phòng được cắt thành từng 

bánh nhỏ phù hợp - với nhu cầu sử dụng trong thực tế. Tuy 

nhiên, xà phòng vẫn chưa sử dụng được ngay, mà cần tiếp 

tục được bảo quản ở nơi thoáng mát trong khoảng thời 

gian từ 6 —7 tuần mới đạt đến chất lượng tốt nhất. 

b) Quy trình điều chế xà phòng có gia nhiệt (phương 
pháp nóng) 

Bước 1. Chuẩn bị các nguyên liệu 

Các nguyên liệu cũng được chuẩn bị giống như trong 

quy trình sản xuất xà phòng không gia nhiệt. Các nguyên 

liệu được chuẩn bị theo đúng thành phần và khối lượng 

cân thiết. 


-_Do nhu cầu thực tiễn, nhiều 


. chất phụ gia được nghiên ' 


cứu và cho thêm vào xà 
. phòng nhằm các mục đích 
; khác nhau. Chẳng hạn: 


: Chất chống lão hoá: Để 


. tạo ra xà phòng chống lão ' 


¡ hoá, người ta có thể cho 
' vào xà phòng một số phụ 
: gia chống lão hoá. Chẳng 
: hạn, có thể cho thêm vào 


xà phòng tỉnh dầu cà rốt : 


vì tỉnh dầu cà rốt có tác 
dụng làm chậm quá trình 
; lão hoá. Ngoài ra, tỉnh dầu 
: cà rốt có khả năng trị ngứa, 
: khô, bệnh vẩy nến, bệnh 
chàm và giảm sẹo. 
Chất phụ gia 
khuẩn, chống 
sát trùng: Để tạo ra xà 
phòng có khả năng kháng 
' khuẩn, chống nấm, sát 
¡ trùng, người ta có thể cho 
' thêm các chất phụ gia. 
¡ Chẳng hạn, sáp ong có 
chất thúc đẩy sự phát triển 
của các tế bào. 

Chất tẩy tế bào chết: Có 
thể thêm vào xà phòng 
- bột hạnh nhân, cà phê, bột 
' ngô, sữa dê,... 


kháng 


K \ 
nầm, . 


: Chất làm lành da tổn : 


thương: Có thể cho thêm 
; vào xà phòng bơ, tỉnh dầu 
cà rốt, tinh dầu quế... 


. Chất bôi trơn: Người ta : 


; thường cho kaolin hoặc 
: bentonite. 


4. Hãy cho biết ưu và nhược 
điểm của quy trình điều chế 
xà phòng không gia nhiệt. 
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5. Trong phòng thí nghiệm, 
vì sao người ta dùng xoong 
inox để thực hiện phản ứng 
xà phòng hoá? Nếu dùng cốc 
thuỷ tỉnh hay nồi nhôm có 
được không? Giải thích. 


6. Hãy cho biết vai trò của 
dung dịch NaCl bão hoà trong 
bước 2 của quy trình điều chế 
xà phòng có gia nhiệt. 


7. Hãy tìm hiểu một số tiêu 
chí để đánh giá chất lượng 
xà phòng. 


Bước 2. Phối trộn các nguyên liệu 


Chất béo, kiểm và nước được trộn và khuấy đều cho đến 
chỉ quá trình xà phòng hoá diễn ra làm cho hỗn hợp trở 
nên đậm đặc. Sau đó, hỗn hợp xà phòng được cho vào nồi 
sứ hoặc nôi inox, hỗn hợp được đun ở nhiệt độ 65 °C— 75 %C 
rong khoảng thời gian l giờ. Quá trình xà phòng hoá xảy 
ra hoàn toàn. hỗn hợp trở nên đặc sệt do nước bốc hơi. 
Hương liệu và phẩm màu (nếu có) có thể đưa vào trong 
giai đoạn này. Cuối cùng, có thể thêm dung dịch NaCI bão 
hoà đề xà phòng tách ra hết khỏi hỗn hợp phản ứng. 


Bước 3. Vào khuôn, định hình và thiết lập kết cấu sản phẩm 
Sau khi quá trình xà phòng hoàn tất. xà phòng trở nên rắn, 
được cho vào khuôn, rồi để nguội. Xà phòng thu được 
bằng quy trình có gia nhiệt có thể dùng được luôn sau 
khi nấu. 


8. Một số tiêu chí fiánh giá chát lượng xà phòng 

Đề đánh giá chất lượng sân phâm xà phòng tạo thành theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1557:1991 về xà phòng 
bánh - phương pháp thử), có thể xây dựng một số tiêu chí 
đánh giá xà phòng dựa trên quan sát và trải nghiệm sản 
phẩm như dưới dây. 


Màu của bánh xà phòng: tươi sáng. đồng nhất. Mùi của xà phòng: không có mùi hồi. chua của 


Nếu có sử dụng phẩm màu thì cần bền màu. mỡ bị phân huỷ. Nêu có sử dụng hương liệu thì 
màu không được đậm quá, không được phai phải có mùi thơm dễ chịu. đặc trưng theo từng 


trong quá trình sử dụng. loại sản phẩm 


¿ 
Kết cầu bánh: cần đáp 
ứng yêu cầu về độ 
chắc mịn, không có 
vết rạn nứt. 


Xà phòng không còn CN) 4000. 00 Vỏ Đám báo tính an toàn 
dư dâu. mỡ chưa bị quá dư kiềm, giá trị có khả năng làm sạch 
xà phòng hoá pH< 10. và dịu nhẹ với da 


Hình 5.3. Một số tiêu chí đánh giá xà phòng 
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Á[). H0AT ĐỘNG TRÁI NGHIỆM: THỰC HÀNH BIỀU CHẾ 
N PHÙNG 


1. Đề xuất tán lề 

e Em hãy nêu vai trò của xà phòng trong cuộc sống. 

e Em hãy cho biết nguồn nguyên liệu (ở địa phương) có 
sẵn có thể dùng đề sản xuất xà phòng: dâu dừa, dầu 
cọ, dầu ăn, mỡ động vật.... 

2. Nây tlựn giả thuyết 

e Theo em nên chọn nguyên liệu gì đề sản xuất xà phòng? 
Vì sao? 

e Trình bày quy trình sản xuất xà phòng (dụng cụ. dung 
môi, nguyên liệu. thời gian.... ). 

e Trong các tiêu chí đánh giá sản phẩm ở mục I5, em có 
thể sử dụng được những tiêu chí nào để đánh giá sản 
phâm? Làm thế nào để đánh giá được các tiêu chí đó? 

3. Lận kế hạch thực hiện 

Tìm hiểu lựa chọn quy trình điều chế xà phòng. Phân 

tích các tiêu chí đánh giá sản phẩm đề: 

e Xây dựng sơ đồ các bước thực hiện quy trình điều 
chế xà phòng: lựa chọn nguyên liệu, hoá chất, dụng 
cụ thí nghiệm, cách thức bố trí và phương pháp thí 
nghiệm... 

e Lập kế hoạch triển khai quy trình thí nghiệm điều chế 
xà phòng. 

4. Thực hiện thí nghiệm tiIeo ké hoạch fiã lận 

Quan sát, ghi chép, thu thập các số liệu. 

5. Báo cáo két ttutả 

a) Báo cáo sau thực hành 

e Mục tiêu. 

e Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất. 


e Cách tiến hành. 


9. a) Hãy lựa chọn một quy 
trình để điều chế xà phòng 
phù hợp với điều kiện. 

b) Xây dựng sơ đồ các bước 
để thực hiện quy trình 
điều chế xà phòng: Chuẩn 
bị nguyên liệu, hoá chất, 
dụng cụ thí nghiệm, cách 
bố trí thí nghiệm,... 

Chú ý: Giá trị chỉ số xà 
phòng hoá để tính toán 
lượng NaOH cần dùng. 

c) Lập kế hoạch triển khai thí 
nghiệm điều chế xà phòng. 


. a) Cân, đong hoá chất, 

quan sát thí nghiệm, ghi 

| chép số liệu. 

| b) So sánh với các tiêu chí sản 
phẩm. Nếu chưa đạt yêu 
cầu thì tìm hiểu nguyên 
nhân, điều chỉnh lượng 
hoá chất, cách tiến hành 
thí nghiệm. 


(@——————— 


-2. a) Trình bày lại quy trình 
thí nghiệm bằng sơ đồ. 

| b) Mô tả các bước thực hiện 
| thí nghiệm. 

_c) Mô tả sản phẩm. 
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e Thảo luận. đánh giá kết quả. 

e Kết luận. 

e Giới thiệu được sản phẩm. 

b) Trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo sản phẩm và đánh giá sản phẩm theo 
các tiêu chí 

Lắng nghe các ý kiến đóng góp, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra đề tiếp thu 
tích cực và giải trình, phản biện một cách thuyết phục. Hoàn thiện quy trình sản xuât 
xà phòng. 


{), DÁNH BIú 


1. lựa trên các tiêu chí uè sản nhầm 
Việc đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí sau: 
e Kết cấu bánh xà phòng. 
e Màu sắc. 
e Mùi. 
e Lượng dầu mỡ chưa bị xà phòng hoá. 
e Giá trị pH. 
se Khả năng làm sạch. 
2. Dựa trên kĩ năng thuyết trình/ Báo cáo wà trả lời câu hỏi của thầy cô giáo 
và các học sinh Khác 
ở. bác tiêu chí khác 
se Sự sáng tạo về hình thức (hình dạng. mẫu mã, bao bì...) của sản phẩm. 
s Sự sáng tạo dựa trên màu sắc của sản phẩm. 


e Sự sáng tạo dựa trên mùi của sản phẩm. 


X 


Giới thiệu sản phẩm xà phòng đã tổng hợp đến người thân và bạn bè. Ghi lại 
những nhận xét của mọi người về sản phẩm. 
Bài2. Tìm hiểu các sản phẩm xà phòng handmade của các nhà sản xuất nổi tiếng. 


Nêu nhận xét về các sản phâm này. 
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*%Ẳ 
TỪ UÚ TÔM 
B=rmmrn 


vỏ tôm. 


® 


Hợp chất glucosamine hydrochloride có tác dụng cải thiện quá trình tái tạo sụn khớp, hạn chế sự 
thoái hoá dẫn đến viêm khớp và đau khớp. 


Hãy tìm hiểu công thức và nguồn nguyên liệu điều chế hợp chất này. 


Á MộT Sú VÁN nỲ VÌ nIÈU CHẾ 
6LUP0SRMINE HYIIR0DHLDRIIE 


1. 0iới thiệu ưè chitïn, phit0san, 0iIe0saimiie tà 
gluc0sammine Iydrochloride 
a) Chin 
Chitin là một loại polymer thiên nhiên với trữ lượng rất 
lớn (đứng thứ hai sau cellulose). Trong tự nhiên, chin 
tồn tại trong cả động vật và thực vật. Trong động vật, 
chitin là một thành phần cấu trúc quan trọng trong vỏ của 
một số loại động vật không xương sống như: giáp xác 
(tôm, cua....), côn trùng, nhuyễn thể, giun tròn,... Trong 
thực vật, chitin có ở thành tế bào nắm họ Zygenmyctes, 
trong nấm mốc, một số loại tảo... 
Chitin có màu trắng hay màu trắng phớt hồng, dạng vảy 
hoặc dạng bột, không mùi, không vị, không tan trong nước, 
trong dung dịch base loãng, acid loãng và các dung môi hữu 
cơ như ether, alcohol.... Chitin tương đối bên với các chất 
oxi hoá mạnh như thuốc tím, nước oxi già. nước Javel.... 


1. Hãy tìm hiểu và cho biết các 


BIỀU PHẾ &LU0SRMINE HYDR0HLORIDE 


nguồn tự nhiên chứa chitin. 


Chitin và chitosan được coi 
là dẫn xuất của cellulose. 
Cellulose là polymer sinh học 
phổ biến nhất trong tự nhiên 
và có công thức cấu tạo một 


đoạn mạch như sau: 


CH;OH CH;OH 


Hình 6.1. Hình ảnh chitin (a) 


và chitosan (b) 
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Thực hiện được thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ 


- Do quá trình khử acetyl ở ; 


. toàn nên người ta quy 
ước nếu độ deacetyl hoá 
(degee of deacetylation) 
DD > 50% thì gọi là 
chitosan, nếu DD < 50% 
- gọi là chitin. 


Hình 6.4. Gạc cầm máu sử 
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- chitin xảy ra không hoàn 


ˆ 


dụng chitosan 


Nhờ tính chất này, người ta sử dụng các chất oxi hoá trên 
đề khử màu các tạp chất trong chitin thương phẩm. 
CHOH CH.OH 
O O 
OH OH ~, 


NHCOCH, NHCOCH, 


Hình 6.2. Công thức cấu tạo một đoạn mạch của chitin 


Chiin là nguyên liệu để điều chế glucosamine 
hydrochloride. 


b) Chitosan 


Khi đun nóng trong dung dịch NaOH có nông độ cao 
(40 — 509%) thì chitin sẽ bị mất gốc acetyl (CH,CO-) và 
tạo thành chitosan. 

CH.OH CH;OH 


OH OH ko, 


NH, NH, 
Hình 6.3. Công thức của chitosan 


Trong số các dẫn xuất của chitin, chitosan là một trong 
những dẫn xuất quan trọng. Chitosan không độc, an toàn 
cho con người, có tính tương hợp sinh học cao và có khả 
năng tự phân huỷ sinh học. Chitosan có nhiều hoạt tính 
sinh học như: tính kháng nấm, tính kháng khuân, kích thích 
sự phát triển tăng sinh của tế bào, có tác dụng cầm máu. 
Ngoài ra, chitosan còn có tác dụng làm giảm cholesterol 
và lipid máu, hạ huyết áp, chống rồi loạn nội tiết,... 


c) Glucosamine và glucosamine hydrochloride 


Glucosamine được coi là monomer của chifosan. 
Glucosamine giúp hỗ trợ khớp khoẻ mạnh nhờ tái tạo 
các sụn quanh khớp, đồng thời cũng giúp bảo vệ sụn 
tránh khỏi phân huỷ bởi các enzyme có trong cơ thê. 
Glueosamine kích thích sản sinh mô liên kết của xương, 
tăng khả năng hấp thụ calcium, tăng sản sinh chất nhày 
của dịch khớp và tăng khả năng bôi trơn ở khớp. 


Hiện nay, trên thị trường, glucosamine được sử dụng ở 
dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm: glucosamine 
sulfate, glucosamine hydrochlonde và N-acetylglucosamine. 
Trong đó, glueosamine sulfate và glucosamine hydrochloride 
được sử dụng phổ biến trong hỗ trợ điều trị bệnh viêm 
xương khớp. 

Gluceosamine hydrochloride là chất bột màu trắng, tan 
được trong nước, có thể cháy. nhiệt độ nóng chảy khoảng 
190°C — 1949. 


2. Vỏ tôm - Một loại nguyên liệu fiể iiều ché 
gIuIc0sanine IIytlrochloritle 


Trong các loài thuỷ sản đặc biệt là trong vỏ tôm. cua, ghẹ, 
hàm lượng chitn khá cao (khoảng 14% - 35% so với 
khối lượng khô), vì vậy. đây là nguồn nguyên liệu chính 
đề điều chế glucosamine hydrochloride. 

3. 0uy trình điều chế glucosamine vdrochloritle 

Trong thực tế có rất nhiều quy trình điều chế glucosamine 
hydrochloride. Dưới đây trình bày một quy trình điều chế 
ølucosamine hydrocholoride với nguyên liệu đầu vào là 
vỏ tôm khô. 

Bước I: Lấy 10 gam vỏ tôm khô cho vào bình cầu 
250 mL. Cho nước ngập vỏ tôm và đun cách thuỷ trong 
2 giờ. Rửa sạch để loại bỏ thịt tôm còn bám trên vỏ. 
Bước 2: Cho vỏ tôm vừa rửa sạch ở trên vào bình cầu 
250 mL, rồi cho thêm 60 mL dung dịch HCI 5%. Đun 
cách thuỷ trong 2 giờ đề loại khoáng (nếu không đun có 
thể để qua đêm), sau đó rửa bằng nước đến pH = 7. 
Bước 3: Cho vỏ tôm thu được ở bước 2 vào bình cầu 
250 mL„ đồ ngập vỏ tôm bằng dung dịch NaOH 5%, rồi 
đun cách thuỷ (duy trì ở nhiệt độ 90 %C — 95 °C) trong 
4 giờ. Rửa bằng nước đến pH = 7 và đem sây khô. Chitin 
thu được có màu trắng phớt hồng, mềm, không còn vị tanh. 
Buóc 4: Lấy chitin thu được ở bước 3 vào bình cầu, rồi thêm 
khoảng 80 mL dung dịch HCI 35% — 36%. ÐĐun cách thuỷ 
trong 4 giờ (duy trì ở nhiệt độ 95 °C — 100 °C). Đề hạn chế 
sự bay ra của hydrochloride, cần lắp bình cầu vào sinh 
hàn hồi lưu. Sau khi đun nếu thấy sản phẩm có màu thì 
tây màu bằng than hoạt tính. Sau đó. lọc loại bỏ than hoạt 


NH,CI 


Hình 6.5. Công thức của 
glucosamine hydrochloride 
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tính, để nguội, tĩnh thể ølucosamine hydrocloride sẽ tách ra. Sây khô ở nhiệt độ khoảng 
60°C. thu được glucosamine hydrocloride màu trắng. 


Cảnh báo an toàn: Ở Bước 4 khí hydrochloride rất dễ bay ra trong quá trình đun cách 
thuỷ. Đề bảo vệ sức khoẻ, tốt nhất bước này thực hiện trong tủ hút (tủ hood). 
4. Bánh giá sản nhầm 


Đề đánh giá chất lượng và hiệu suất của quá trình điều chế glucosamine hydrochloride, 
có thê xây dựng một sô tiêu chí đánh giá dựa trên quan sát hoặc dựa trên các chỉ sô định 
lượng dưới đây. 


e Màu của sản phẩm: trắng và đồng nhất. 
e Mùi của sản phâm: không còn mùi tanh của vỏ tôm. 
e Sản phẩm phải khô. 


e Khối lượng glucosamine hydrochloride điều chế từ 10 gam vỏ tôm. 


Ấ[} H0AT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: THỰC HÀNH ĐIỀU CHẾ GLUC0SAMINE HYDR0CHL0RIDE 
TỪ Vú TÔM 


1. Đề xuất ấn (lề 

se Em hãy nêu ứng dụng của glucosamine hydrochloride. 

e Em hãy tìm hiểu nguồn nguyên liệu vỏ tôm ở địa phương. 

e Từ nguồn nguyên liệu vỏ tôm trên, có điều chế glucosamine hydrochloride bằng cách nào? 

2. Xây tụng giá thuyết 

e Trình bày quy trình điều chế glueosamine hydrochloride (dụng cụ, dung môi, nguyên 
liệu, thời gian.... ). 

e Trong các tiêu chí đánh giá sản phẩm ở mục L.4, em có thể sử dụng được những tiêu 
chí nào để đánh giá sản phâm? Làm thế nào đề đánh giá được các tiêu chí đó? 

3. Lận ké hoạch thực hiện 

Tìm hiểu quy trình và thiết kê quy trình điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm. 

Phân tích tiêu chí của sản phâm đê: 

e Xây dựng sơ đồ các bước thực hiện quy trình điều chế #lucosamine hydrochloride 
từ vỏ tôm: nguyên liệu, hoá chât: dụng cụ thí nghiệm: cách thức bô trí và phương 
pháp thí nghiệm... 

e Lập kế hoạch triển khai thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm. 


4. Thực hiện thí nghiệm theo ké hoạch đã lận 
Quan sát, ghi chép, thu thập các số liệu. 
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5. Báo cáo kết tả 

a) Viết báo cáo sau thực hành 

e Mục tiêu. 

e Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất. 

e Cách tiến hành. 

e Thảo luận, đánh giá kết quả. 

e Kết luận. 

b) Trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo sản phẩm và đánh giá sản phẩm theo 
các tiêu chí 

Lắng nghe các ý kiến đóng góp. ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu 
tích cực và giải trình, phản biện một cách thuyết phục. Hoàn thiện quy trình điều chê 
ølucosamine hydrochloride từ vỏ tôm. 


{Ï). BÁNH GIÁ 
1. ựa trên các tiêu chí uè sản nhẩm 


Việc đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí sau: 
e Màu sắc. 
se Mùi. 


e Độ khô của sản phẩm. 


e Khối lượng glucosamine hydrochloride điều chế được. 


2. lựa trên kĩ năng thuyét trình/ Báo cáo ưà trả lời câu húi của thày cô giáo 
và các lục sintii khác 


ở. bác tiêu chí Khác 


Sự sáng tạo về hình thức (hình dạng, mẫu mã, bao bì,...) của sản phẩm. 


> 


Bài 1. Tìm hiểu những ứng dụng thực tế của các sản phẩm khác được điều chế từ vỏ 
tôm như chitn và chitosan. 

Bài 2. Tìm hiểu nguồn nguyên liệu thiên nhiên khác dùng để điều chế glucosamine 
hydrochloride. 
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2 NGUÙN BÚC WÀ PHÂN L0AI DẦU MÚ 


Học xong bài học này, em có thể: 


-e Trình bày được nguồn gốc dầu mỏ. 
s_Trình bày được thành phần (hydrocarbon và phi hydrocarbon) và cách 
phân loại dầu mỏ (theo thành phần hoá học và theo bản chất vật lí). 


Dầu mỏ là nguyên liệu quan trọng để sản xuất xăng, dầu và nhiều chế phẩm hữu cơ quan trọng 
trong đời sống. Hãy cho biết vì sao dầu mỏ lại được gọi là nhiên liệu hoá thạch. 


 Ntuùh súc DÀU Mù 


Dầu mỏ (petroleum) hay dầu thô (crude oil) là chất lỏng 
đặc sánh, có màu sẫm từ nâu đến đen, nhẹ hơn nước, 
không tan trong nước và có mùi đặc trưng. 


Dầu mỏ và khí tự nhiên được hình thành từ lượng không 
lồ của xác động vật và thực vật từ hàng triệu năm trước, 
bị nén trong lòng đất và nóng lên do biến đổi địa chất. 
Trong điều kiện không có không khí và ở nhiệt độ. áp suất 


Dầu mỏ Dầu nhẹ thích hợp, xác của động vật và thực vật bị chôn vùi này 
biến đổi thành dầu và khí tự nhiên, từ đó hình thành nên 
Hình 7.1. Mẫu dâu mỏ các mỏ dầu và mỏ khí tự nhiên. 
Mặt biển 


Khí tự nhiên 


Đá thấm nước và nước 
Hình 7.2. Sơ đồ cấu tạo mỏ đầu 
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ẤT). THÌNH PHÀN WÀ PHÂN L0ẠI DÀU THÔ 
1. Thành phần đàu thô 


Thành phần nguyên tố của dầu thô phụ thuộc vào loại 
và nơi khai thác; tuy nhiên, các yếu tố này chỉ thay đổi 
trong một giới hạn khá hẹp. Thông thường, trong dầu thô 
chứa 79.5% — 87,1% carbon; I1.5% — 14.8% hydrogen: 
0,1% — 3,5% sulfur; khoảng 0,1% — 0,53% các nguyên tố 
nitrogen, oxygen về khối lượng. 


1,0 


Ñ Parafnn 
RÑ Naphthene 
Í& Arene 


IÑ Hợp chất của oxygen 


= Hợp chất của sulfur, 
nitrogen 


Hình 7.3. Thành phần hoá học (trung bình) của các loại hợp chất 
có trong dâu thô (%) 

Thành phần hoá học chủ yếu của dầu thô là các /y#ocarbon. 
Các hydrocarbon trong dầu thô chủ yếu là các alkane 
(paraffin, chiếm khoảng 15% — 60% (trung bình 319%) 
khối lượng dầu mỏ), các hydrocarbon no mạch vòng 
(naphthene, chiếm khoảng 30% — 609% (trung bình 499%) 
khối lượng dầu mỏ), các hydrocarbon thơm (arene, chiếm 
khoảng 39% — 30% (trung bình 15%) khối lượng dầu mỏ). 
Ngoài các hydrocarbon, dầu thô còn chứa một lượng nhỏ 
các hợp chất phi Iydrocarbon, gồm các hợp chất chứa 
oxygen, nitrogen hay sulfur. Hợp chất chứa oxygen thường 
là các carboxylie acid chứa vòng cyelopentane hay vòng 
cyclohexane: ngoài ra còn có phenol và các acid béo với 
tổng hàm lượng không vượt quá 3%. Các hợp chất chứa 
sulfr thường có hàm lượng dưới 1%, trong đó hay gặp 
là isobutyl mercapfan. ethyl methyl sulfide, thiophene.... 
Các hợp chất chứa nitrogen thường có hàm lượng thấp 
hơn các hợp chất của sulũur; hay gặp là pyridine, quinoline, 
isoquinoline và các đồng đẳng của chúng. 


1. Dựa vào thành phần các 
nguyên tố có trong dầu mỏ, 
dự đoán những sản phẩm thu 
được khi đốt cháy dầu mỏ. 


Vì sao thành phần hoá học 

của dầu mỏ khai thác từ các 

địa điểm khác nhau không 
| giống nhau? 


2. Các chất dưới đây được thấy 
trong thành sinh của dầu thô. 


„. 


kq Z3 pyridine 


mm... 


thiophene _ quinoline 


decaline 


†oluene 


Cho biết trong các chất này: 

a) Chất nào không phải là 
hydrocarbon? 

b) Chất nào là hydrocarbon 
thơm? 

c) Chất nào là hydrocarbon no 
mạch vòng (cycloalkane)? 
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Do chất lượng dầu thô phụ 
thuộc vào nguồn gốc nơi 
dầu thô được khai thác 
nên có thể phân loại dầu 
thô theo khu vực khai thác. 
Chẳng hạn “dầu Brent” 
để chỉ loại dầu thô ngọt 
nhẹ, khai thác được từ 
mỏ dầu Brent ở Biển Bắc 
(đông bắc Scotland); Dầu 
thô Brent có khối lượng 
riêng khoảng 835 kg m3 
và chứa khoảng 0,37% 
sulfur; “Dầu West Texas 
Intermediate” (hay dầu WTI) 
là loại dầu thô ngọt, nhẹ 
được khaithác từcác mỏ dầu 
ởTexas (Mỹ). Dầu thô WTI có 
khối lượng riêng khoảng 
827 kg m3 và có hàm lượng 
sulfur khoảng 0,24%; dầu 
thô Dubai là loại dầu chua, 
có khối lượng riêng khoảng 
871 kg m3 và có hàm lượng 
sulfur khoảng 2%. 


' Dầu thô được khai thác từ 
. các mỏ dầu ở thềm lục địa 


. của Việt Nam được xem là : 


tốt do chứa ít tạp chất 
chứa sulfur. Tuy nhiên, do 
chứa nhiều hydrocarbon 
mạch dài, việc chưng cất 
phân đoạn loại dầu thô 
này đòi hỏi nhiệt độ chưng 
cất cao hơn nhiều loại dầu 
. thô khác. 


loại dầu thô có chất lượng : 


Các alkane được xem là thành phần quan trọng của dầu 
thô. Các alkane với mạch carbon từ C, đến €,„ đã được 
tìm thây trong dâu thô nhưng chủ yêu trong đó là các 
alkane từ C, đến C ao: Cyeloalkane có trong dầu thô chủ yếu 
là cyclopentane. cyclohexane và các dân xuât monoalkyl, 
dialkyl, trialkyl của chúng; ngoài ra ở phân đoạn các chất 
có nhiệt độ sôi cao (> 200 °C) còn có các hợp chất cycloalkane 
đa vòng (polycycloalkane) như /ranzs-decaline, adamantane.... 
Hàm lượng hợp chất thơm trong dầu thường không cao, 
trong đó các hợp chất thường gặp là benzene, toluene, 
các xylene, trimethylbenzene, ethylbenzene,... Ngoài ra 
còn có các hydrocarbon thơm phân tử chứa nhiều vòng 
benzene (naphthalene, phenanthrene.... và các dẫn xuất 
của chúng). 


2. Phân loại tiàu thô 

Các tính chất vật lí của dầu thô thay đổi trong một phạm 
vi rộng, phụ thuộc vào thành phần hoá học các hợp chất 
có trong dầu thô. Trong công nghiệp dâu mỏ. việc phân 
loại dầu thô có thể dựa trên các cơ sở khác nhau nhưng 
đều liên quan đến thành phần hoá học của chúng. 

Theo thành phần hoá học, dầu thô có các loại: dầu thô 
loại paraffinic (thành phần chủ yếu là các hydrocarbon 
no từ CH, đến C,.H,„, chứa ít hydrocarbon loại naphthene 
và arene): dâu thô /oai asphaiíic (thành phân chủ yêu là 
các hydrocarbon no mạch vòng hay naphthene và chứa ít 
alkane và arene) và /oại hôn hợp (chứa hydrocarbon thuộc 
cả hai loại paraffinic và asphaltic). 

Theo tỉ trọng và độ nhớt tương đối của dầu thô, có thể 
chia thành “đu nhẹ” (khối lượng riêng nhỏ hơn 870 kg m3). 
“dâu trưng bình” (Khôi lượng riêng từ 870 đến 920 kg m3) và 
“dâu nặng” (khối lượng riêng từ 920 đến 1 000 kg m3). Dầu 
thô nhẹ có giá trị hơn dầu thô nặng do chứa hàm lượng 
hydrocarbon cao hơn, chứa ít kim loại nặng và hợp chất 
của sulÑir hơn; do đó tốn ít công đê tinh chế cũng như tạo 
được loại nhiên liệu hữu ích với chi phí thấp hơn. 

Trong dâu thô thường chứa các hợp chất của sulfur. Các 
hợp chất này làm cho dầu thô có mùi khó chịu. Các hợp 
chất của sulfur có trong xăng, dầu (sản phâm của quá trình 
chế biến dầu thô) khi cháy không chỉ gây hư hại động cơ 


mà còn tạo khí thải có hại với môi trường. Vì thế, hàm 
lượng suJfur trong dầu thô cũng rất được quan tâm. Dựa 
vào tiêu chí này, người ta chia dầu thô thành “đểu øgọf`— | các hợp chất chứa sulfur 
nêu nó chứa íthàm lượng lưu huỳnh (sulfur) ít(dưới 0.5%), có trong nhiên liệu có thể 
hoặc là “đu chua” — nếu nó chứa lượng lưu huỳnh đáng gây tác hại gì đối với các 
kế (trên 29%). Dầu chua thường đòi hỏi thêm chỉ phí để xử _ Phương tiện giao thông và 
lí loại bỏ sulfur trong quá trình chế biến dầu nên không  môitrường? 

được ưa chuộng bằng dâu ngọt và có giá bán thấp hơn giá 

dầu ngọt. 


@® 


e Dầu mỏ, than đá là những nhiên liệu hoá thạch, được hình thành từ xác động thực vật trong 
điều kiện yếm khí, trải qua nhiều niên đại địa chất và trong các điều kiện nhiệt độ, áp suất thích 
hợp. Đây là nguồn nhiên liệu hữu hạn, không thể tái tạo. 


e Thành phần hoá học chủ yếu của dầu mỏ là các hydrocarbon ở dạng rắn, lỏng và khí hoà tan 
vào nhau. 


e Phân loại: 
+ Theo thành phần hoá học, có các loại dầu paraffinic, dầu asphaltic và dầu hỗn hợp. 
+ Theo thành tỉ trọng và độ nhớt, có các loại dầu nặng, dầu trung bình và dầu nhẹ. 


+ Theo hàm lượng sulfur, có các loại dầu ngọt và dầu chua. 


°Ẳ 


Bài 1. Dâu thô tan nhiều hay tan ít trong nước? Nếu dầu thô tử tàu chở đầu bị rò rỉ ra 
ngoài thì dầu thô chìm hay nồi trên mặt biển? Vì sao? 

Bài 2. Dựa vào khối lượng riêng, có thể chia dầu mỏ thành những loại nào? Dầu mỏ 
lấy từ mỏ Bạch Hồ của Việt Nam có khối lượng riêng khoảng 833 - 868 kg m3 
sẽ thuộc loại nào trong các loại ở trên? 

Bài 3. Dâu thô từ mỏ Bạch Hồ của Việt Nam có hàm lượng sulfur khoảng 0.03%. Dầu 
này thuộc loại dầu ngọt hay dầu chua? Cho biết ưu điểm của loại dầu thô này. 

Bài 4. Cho biết thành phần hoá học cơ bản của dầu thô. Loại hydrocarbon nào (alkane, 
alkene, alkyne, arene) không có sẵn trong dầu thô? 

Bài 5. Loại hydrocarbon nào có nhiêu trong thành phần của dâu thô loại paraffinic? 

A. Alkane B. Cycloalkane C. Alkene D. Arene 
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ˆ PHẾ BIẾN DẦU M 


Học xong bài học này, em có thể: 


s Trình bảy được các giai đoạn chế biến dầu mỏ: tiền xử lí, chưng cẤt, 
cracking (cracking nhiệt và cracking xúc tác), reforming. 

s Trình bày được các sản phẩm của dầu mỏ (xăng. dầu hoả. diesel. xăng 
phản lực, dầu đốt, dầu bôi trơn, nhựa đường. sản phẩm hoá dầu). 

s Nêu được khái niệm chỉ số octane và chỉ số octane của một số 
hydrocarbon. ý nghĩa của chỉ số octane đến chất lượng của xăng. Trình 
bày được các biện pháp nâng cao chỉ số octane cho xăng và cách sử 


dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để bảo Vệ môi trường và 
sức khoẻ con “. 


4®) 
Khí gas, xăng, dầu hoả, sáp (dùng làm đèn cầy) là những sản phẩm thu được từ dầu mỏ. Các chất 
này được tạo ra từ dầu mỏ như thế nào? 


1. Công đoạn nào trong quá 
trình lọc dầu là quá trình hoá 
học? Công đoạn nào là quá 
trình vật lí? 


Á} cÁC GIRI 0ẠN CHẾ BIẾN DÀU MỦ 


Dầu thô thường được xử lí bằng các quá trình vật lí và 
hoá học để tạo thành các sản phẩm khác nhau. Việc chế 
biến dầu mó còn được gọi là lọc dầu (petroleum refining). 
Nhiệm vụ cơ bản của quá trình lọc dầu là phân tách và chế 
biến dầu thô (dầu vừa khai thác từ giếng dâu) thành các 
hợp chất hydrocarbon hữu ích. Quá trình lọc dầu không 
chỉ thực hiện việc tách các hydrocacbon có trong dầu 
thô thành các phân đoạn khác nhau (ứng với các khoảng 
nhiệt độ sôi khác nhau) mà còn sử dụng các yếu tố như 
nhiệt, áp suất và xúc tác để làm biến đổi cấu trúc và kiểu 
liên kết của các hydrocarbon ban đầu đề tạo thành các 
phân tử hydrocarbon mới. So với thành phần hydrocarbon 
ban đầu có trong dâu thô, các sản phẩm của dầu mỏ sau 
quá trình lọc dầu có thành phần là các alkane mạch ngắn, 
các alkene, các alkane mạch nhánh đều tăng lên. Quá trình 
lọc dầu gồm các công đoạn cơ bản sau: tiền xử lí, chưng 
cất, cracking và reforIming. 


Quá trình tiên xử lí sử dụng các phương pháp như hoà 
tan, chiết... nhằm loại bỏ muối. nước, các hợp chất chứa 
sulfur và các thành phần không mong muốn khác có trong 
dầu thô. Quá trình này cũng được gọi là quá trình khử 
muối (desalting) dầu mỏ. Dầu thô sau khi khử muối được 
rút ra từ lớp trên của bề lắng và đưa sang tháp chưng cất. 
Quá trình chưng cắt phân đoạn được thực hiện trong 
các tháp chưng cất ở nhiệt độ 350 °C — 400 °C (vượt quá 
nhiệt độ này có thể gây ra sự phân huỷ nhiệt không mong 
muốn). Phần hydrocarbon có nhiệt đội sôi cao hầu như 
không bay hơi (dầu cặn) được tách riêng và được xử lí 
tiếp tục đề tạo thành các sản phẩm hữu ích. Hình 9.1 mô 
tả sơ đồ một tháp chưng cất. Nhờ có tháp chưng cất, các 
hydrocarbon có trong dầu thô được tách ra ở các phân 
đoạn khác nhau (LPG, xăng, dầu. dầu cặn....) dựa trên 
nhiệt độ sôi của chúng. 


Dầu sau 
tiền xử lí 


Hình 8.1. Các phân đoạn dầu mỏ từ tháp chưng 

Tuy nhiên. nếu chỉ thực hiện chưng cất phân đoạn thì 
thành phần thu được không đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng (lượng xăng thu được ít trong khi lượng dầu đốt, 
dầu cặn thu được nhiều). Vì thế, cùng với quá trình 
chưng cất phân đoạn, người ta đưa thêm xúc tác vào đề 
thực hiện các quá trình cracking và reƒoriming. Cracking 
làm tăng khối lượng xăng, còn reforming làm tăng chất 
lượng xăng. 


2. Để loại bỏ muối và nước có 

trong dầu thô, người ta thêm 

nước vào dầu thô rồi để lắng 

(có thể thêm hoá chất để sự 

phân tách giữa lớp nước và 

lớp dầu được thuận lợi hơn). 

a) Mục đích của việc thêm 
nước là gì? 

b) Khi để lắng, lớp dầu nằm 
phía trên hay phía dưới? 
Vì sao? 

c) Phương pháp nào được 
sử dụng để tách lớp nước 
và lớp dầu ra khỏi nhau? 


Dầu diesel 


Dầu đốt 


Dầu cặn và 
nhựa đường 


3. Thành phần các hydrocarbon 
mạch ngắn có trong sản 
phẩm thu được từ quá trình 
lọc dầu luôn lớn hơn nhiều 
so với thành phần của chúng 
có trong dầu thô. Điều này 
làm tăng hay giảm giá trị của 
dầu thô ban đầu? Vì sao? 


Quá trình cracRing là quá trình phá vỡ các phân tử alkane mạch dài, ít hữu ích thành các 
hydrocarbon (alkane, alkene) mạch ngắn hơn, hữu ích hơn. 


CH¡[CH;];CH; >Š! 


—> CHạ=CH; + CH:;[CH;]¿CH; 

—~ CH;CH=CH; + CH;[CH;]z¿CHạ 
—~ CH;CH;CH=CH; + CHạ[CH;]¿CHạ 
—> CH:ạ[CH;]¿CH=CH; + CH:[CH;]¿CH; 


Cracking không chỉ tạo ra nhiều xăng hơn mà còn tạo 
ra nguyên liệu cho quá trình tổng hợp polymer, sợi tông 
hợp.... (các sản phẩm hoá dầu). Quá trình cracking có 
LX.) Hi tú BIẾT —— thể đạt được trong các điều kiện nhiệt độ. áp suất khác 
;5o với cracking nhiệt, : nhau và có hoặc không có chất xúc tác. Cùng với việc bẻ 
c†acKing xúc tác có một số .._ gãy mạch carbon, trong quá trình cracking cũng xảy ra sự 
| Mũ điện: -_ dehydrogen để tạo alkene hay hydrocarbon no mạch vòng 


;_® Cần cung cấp ít nhiệt hơn \ 
tiết iệm năng lượng hơn). (cycloalkane) từ alkane. 


- ® Tiến hành ở áp suất thấp ' _ Quá trình craciing nhiệt còn được gọi là quá trình nhiệt 
hơn (giảm chỉ phí đầu tư . phân, xảy ra trong điều kiện nhiệt độ (và áp suất) cao. 


thiết bị). t : 
¿_« Tạo ra nhiều xăng hơn và ' Quá trình crdcling xúc (ác có sử dụng thêm chât xúc tác 
chất lượng xăng tốt hơn. '_ đề làm giảm nhiệt độ và áp suất của phản ứng cracking, 


~==========¬=--~l f5 đồng thời cũng tạo ra nhiều hydrocarbon mạch nhánh và 
mạch vòng hơn. 
Nhiệt độ phản ứng, thời gian tiếp xúc và bản chất của xúc 
tác là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến thành phần của 
sản phẩm. Cần lưu ý là các tạp chất và sản phẩm phụ của 
quá trình cracking sẽ bám trên bề mặt xúc tác và làm giảm 
dần hoạt tính xúc tác nên sau một thời gian cần thu hồi 
xúc tác và xử lí để tái tạo xúc tác. 
Quá trình rợorming là quá trình sắp xếp lại mạch 
hydrocarbon để tạo ra nhiều hydrocarbon mạch nhánh. làm 
tăngchỉ sốoctanecủaxănghoặctạoracáchợpchấtthơmBTX 
(benzene, toluene, xylene) làm nguyên liệu cho hoá dầu. 


_> CH,CHỊCH],CH, CHỊCH, 


l CH, cH, 
_> CH.CH,CHCH,CH, (9 -E—- -.yh 


CH 
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Xúc tác cho quá trình reforming thường là hỗn hợp các 
kim loại như platinum, rhenium, iridium.... trên chât 
mang là aluminium oxide hay aluminium silicate,... 


Ấ[). tÁC SẢN PHẨM CỦA QUñ TRÌNH PHÉ BIẾN DẦU Mủ 


Sản phẩm thu được từ quá trình lọc dầu được tách ra khỏi 
nhau bằng cách chưng cất phân đoạn dựa theo nhiệt độ 
sôi của chúng (nhiệt độ sôi của mỗi phân đoạn có thể có 
sự chênh lệch đôi chút theo yêu câu kĩ thuật của nhà sản 
xuất). Các sản phẩm chủ yếu gồm: 

e Khí hoá lỏng hay LPG (Liquefed petroleum gas): Hỗn 
hợp của propane và butane được hoá lỏng ở nhiệt độ 
môi trường bằng cách nén ở áp suất cao. LPG được sử 
dụng chủ yếu làm nhiên liệu nhưng cũng được dùng 
làm nguyên liệu trong công nghiệp hoá dâu. 


Xăng (g asoline) và naphtha: Hỗn hợp phức tạp gồm các 
phân đoạn chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp của quá trình 
lọc dầu. Xăng dầu được sử dụng làm nhiên liệu cho 
động cơ. NÑaphtha cũng là các phân đoạn có nhiệt độ sôi 
thấp nhưng có các thông số kĩ thuật khác với xăng và 
được sử dụng chủ yếu làm nguyên liệu cho hoá dâu. 


Xăng máy bay và dầu hoả (kerosene): Là hỗn hợp của 
các phân đoạn chất lỏng có nhiệt độ sôi cao hơn so với 
xăng và naphtha. Xăng máy bay có các thông số kĩ thuật 
phù hợp cho động cơ phản lực nên còn được gọi là xăng 
phản lực. Dầu hoả được sử dụng làm nhiên liệu đa dụng 
trong đời sông. 


Dầu diesel và dầu đốt: Dầu diesel là nhiên liệu có nhiệt 
độ sôi cao hơn dầu hoả. Giống như xăng. dầu diesel 
được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao thông vận tải 
(chạy động cơ diesel). Dầu đốt có thành phần tương tự như 
dầu diesel được dùng để đốt trong nổi hơi hoặc lò sưởi. 
Dầu cặn: Là phân đoạn có nhiệt độ sôi cao nhất, được 
sử dụng trong các nhà máy điện, động cơ tàu thuỷ và 
cũng là nguyên liệu cho hoá dâu. 


Phần cặn tiếp tục được chuyên sang chưng cất dưới áp 
suất thấp (còn được gọi là chưng cất chân không) kết hợp 
VỚI cracKing, reforming để tạo thành các sản phẩm xăng, 
dầu, dầu nhòn, sáp, nhựa đường (bitumen), than cốc. 


@ 


4. Xăng và dầu hoả là những 
chất nguyên chất hay là 
những hỗn hợp? 


5. LPG và xăng là các sản 
phẩm thu được từ quá trình 
lọc dầu. Hãy nêu một vài ứng 
dụng của các sản phẩm này 
trong thực tế. 
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1. Hãy tìm hiều và giải thích 
Vì sao các hydrocarbon có 
trong thành phần của LPG 
(đưa vào bình gas sử dụng 
trong gia đình) không có 
mùi nhưng khi bình gas rò 
rỉ hoặc mở khoá bình gas 
lại thấy có “mùi gas”? 

Khi bình gas bị rò rỉ, cần 
xử lí như thế nào? 


Để động cơ hoạt động tốt, 
hỗn hợp xăng và không khí 
trong xi-lanh của động cơ 
cần phải bắt lửa đúng thời 
điểm thích hợp và cháy 
đều, cháy hết. Nếu đánh 
lửa quá muộn hay quá 
sớm, xăng sẽ không cháy 
hết, làm giảm hiệu suất 
động cơ và thải ra khí thải 
chứa nhiều carbon oxide, 
hydrocarbon,... gây ô 
nhiễm môi trường. Hầu 
hết các hydrocarbon mạch 
không phân nhánh thường 
chịu nén kém nên có xu 
hướng bốc cháy do nhiệt và 
áp suất trước khi pit-tông 
ở vị trí thích hợp và bugi 
đánh lửa. Vì thế, nhiên liệu 
sẽ cháy không hết và hiệu 
suất động cơ bị giảm đi. 
Ngược lại, hydrocarbon 
mạch nhánh có khả năng 
chịu nén tốt hơn nên cháy 


: đúng thời điểm và cháy hết. : 


(). CHỈ SỐ 0ETRNE PỦN KĂNG 


Từ những năm 1920, người ta đã thiết lập một hệ thống 
đánh giá chất lượng của xăng theo mức độ chịu nén của 
hỗn hợp xăng và không khí trong động cơ và gọi là chỉ số 
ocfane. Chỉ số octane càng cao thì xăng đưa vào động cơ 
cảng chịu nén tốt và càng cháy triệt đề. Vì thế, sử dụng 
xăng có chỉ số octane cao là một trong các biện pháp 
làm giảm lượng khí thải độc hại, góp phần bảo vệ môi 
trường. Hiện nay, hệ thống đánh giá chỉ số octane RON 
(Research Octane Number) đang được nhiều quốc gia 
sử dụng. Heptane được quy ước có chỉ số octane RON 
bằng 0, trong khi 2,2,4-trimethylpentane được quy ước 
có chỉ số octane RON bằng 100. Khi đó, xăng RON§7 
có khả năng chịu nén tương đương hỗn hợp chứa 87% 
2.2.4-trimethylpentane và 13% heptane (về thể tích). 
Xăng đưa vào động cơ ở nước ta hiện nay thường có chỉ 
số octane RON thấp nhất là 92. 


Việc đưa vào xăng một số hợp chất của chì (lead), chẳng 
hạn như tetraethyl lead có thể làm tăng chỉ số octane 
của xăng nhưng hợp chất của chì lại rất độc; vì thế, hiện 
nay người ta không cho phép sử dụng xăng pha chì. Có 
hề tăng chỉ số octane bằng cách tăng hàm lượng các 
hydrocarbon mạch nhánh trong sản phẩm lọc dầu. Các 
hydrocarbon mạch nhánh thường có chỉ số octane cao hơn 
hydrocarbon mạch không phân nhánh có cùng số nguyên 
tử carbon. Cùng với đó, một số phụ gia hay chất độn dưới 
dạng ester, alcohol, ether,... cũng được nghiên cứu sử 
dụng theo hướng nâng cao chỉ số octane, thân thiện với 
môi trường. 


Để sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả, gắn VỚI ViệC 
bảo vệ môi trường, người ta không ngừng cải tiến nhằm 
nâng cao chất lượng động cơ và chỉ số octane của xăng. 
Người tiêu dùng cần sử dụng xăng, dâu tương thích với 
động cơ (chẳng hạn động cơ xăng hiện nay có hệ số nén 
pit-tông lớn cần sử dụng xăng có RON 95, RON 98 hoặc 
cao hơn đề tránh kích nỗ sớm, đảm bảo cho nhiên liệu 
cháy hết). Lượng benzene trong xăng dầu phải được 


hạn chế do benzene rất độc. Các hợp chất chứa sulfur 
khi cháy không chỉ sinh ra các oxide gây hại động cơ 
mà còn gây ô nhiễm môi trường. Vì thể, hàm lượng 
sulfur trong xăng dầu cũng cần được khống chế. Bên 
cạnh đó, các quy định về phòng chống cháy nỗ cần được 
tuân thủ nghiêm ngặt: cần có phương án thích hợp đề 
xử lí trong các trường hợp hoả hoạn, rò ri xăng dầu, khí 
gas và sự cô tràn dầu. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia đều 
có xu hướng nghiên cứu đưa vào sử dụng các loại nhiên 
liệu tái tạo, thân thiện với môi trường (ethanol, dầu thực 
vật,...). 


@ 


e Sau khi tiền xử lí để loại bỏ nước, muối, cát, dầu mỏ được 
chưng cất phân đoạn trong các tháp chưng cất để thu được 
các phân đoạn có nhiệt độ sôi khác nhau. 

e Trong quá trình chưng cất phân đoạn còn xảy ra các phản 
ứng cracking, reforming tạo nhiều alkane, alkene mạch 
ngắn và phân nhánh. 

e_ Các sản phẩm chủ yếu của quá trình chưng cất dầu mỏ gồm 
LPG, xăng, xăng máy bay và dầu hoả, dầu diesel và dầu cặn. 

e Chất lượng của xăng có thể được đánh giá qua chỉ số octane 
của chúng. Xăng có chỉ số octane càng cao thì có chất lượng 
càng tốt. Các hydrocarbon mạch nhánh có chỉ số octane 
cao hơn các hydrocarbon mạch không phân nhánh có cùng 
số carbon. 


2. Gia đình em đã áp dụng 
những biện pháp nào để 
sử dụng nhiên liệu an toàn, 
hiệu quả, thân thiện với 
môi trường? 


: sản phẩm xe ô tô được lắp 


; Bắt đầu từ 01/1/2022, các ; 


- rắp, sản xuất tại Việt Nam ' 


: và cả xe nhập khẩu buộc 


hành, được quy định bởi 
; EU). Theo đó, lượng các 
:_ chất trong khí thải động cơ 


HC (các hydrocarbon): 
0,1 g km", NO, (các oxide 
-_ của nitrogen): 0,06 g km''m 
- và PM (các hạt bụi vô cơ 


¡ rắn): 0,005 g km". 
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„ phải đáp ứng tiêu chuẩn ' 
¡ khí thải Euro 5 (một trong : 
các tiêu chuẩn khí thải hiện : 


xăng ở mức: CO: 1,0 g km, : 


và hữu cơ dạng lỏng hoặc ' 


Bài 1. 


Bài 2. 


Bài 3. 


Bài 4. 
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v`) 


Phân đoạn dầu mỏ là gì? Kế tên một số phân đoạn chủ yếu trong quá trình lọc 

dâu và ứng dụng của môi phân đoạn này. 

Người ta sử dụng giải pháp nào đề tăng hàm lượng các hydrocarbon mạch ngắn 

(xăng) trong sản phâm chưng cât dâu mỏ so với thành phân các chât này có trong 

dâu thô ban đâu? Viết công thức phân tử của một sô sản phâm tạo thành khi 

decane (C,„H,„) được xử lí theo phương pháp này. 

Cracking dodecane (C,„H.„) có trong thành phần của dầu mỏ thu được ethene và 

các hydrocarbon mạch ngắn. 

a)_ Vì sao hydrocarbon mạch ngắn nhận được không nhất thiết phải là decane? 

b) Vì sao phản ứng tạo ethene và các hydrocarbon mạch ngắn từ dodecane lại 
phải thực hiện trong bình kín, trong điêu kiện không có không khí? 

Những quá trình nào sau đây làm thay đổi thành phần hydrocarbon sau quá trình 

lọc dâu? 

a) Quá trình tiền xử lí và quá trình chưng cất. 

b) Quá trình tiền xử lí và quá trình reforming. 

c) Quá trình cracking và quá trình reforming. 


d) Quá trình chưng cất và quá trình cracking. 


THIY THẾ DẦU MỦ 


Học xong bài học này, em cóthể: lấn 


_ §ÄN NUẤT DẦU M VÀ NHIÊN LIỆU 


s Trình bày được trữ lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển 


của công nghiệp dầu mỏ của một số nước/ khu vực trên thế giới. 
s Trình bày được lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của 


công nghiệp dầu mỏ ở Việt Nam. 


e Trình bày được các nguy cơ (sự có tràn dầu, các vấn đề rác dầu) gây ô 
nhiễm môi trường trong quá trình khai thác đầu mỏ và các cách xử lí. 

s Trình bày được một số nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ (than đá, 
đá nhựa, đá dầu. khí thiên nhiên, G. 


®) 
Trữ lượng dầu mỏ của thế giới được dự báo là bao nhiêu? Những nguồn nhiên liệu nào dùng thay 
thế dầu mỏ đang được quan tâm hiện nay? 


Ấ. SÀN KUẤT nÀU Mú 


Dâu mỏ là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi 
quốc gia. Cùng với việc cung cấp nhiên liệu (xăng, dầu 
diesel, dầu hoả) cho các phương tiện giao thông, cho các 
động cơ phát điện.... , dầu mỏ cũng là nguyên liệu chủ yếu 
của ngành hoá dầu, tạo ra dung môi. phân bón. thuốc trừ 
sâu, nhựa dẻo, nhựa đường,... Do đó, hiện nay dầu mỏ 
có tác động mạnh mẽ đến hầu hết các nền kinh tế trên thế 
giới. Sự biến động của giá dầu thường kéo theo sự biến 
động về giá cả của các mặt hàng tiêu dùng và cả giá dịch 
vụ ở nhiều quốc gia. Sản xuất dầu mỏ (khai thác và vận 
chuyển dầu) đã trở thành một ngành công nghiệp quan 
trọng đóng góp nguồn thu đáng kế vào ngân sách của các 
quốc gia có dầu mỏ. 


Trong thực tế, dầu mỏ được phân bố không đồng đều 
giữa các quốc gia. Có 14 quốc gia chiếm khoảng 90% trữ 


Ở nhiều quốc gia, trong ! 
đó có Việt Nam, ngoài các : 
mỏ dầu còn có các mỏ khí ' 
đốt. Khai thác, chế biến và ' 
kinh doanh các sản phẩm ' 
từ dầu mỏ và khí đốt là Ị 
các hoạt động của ngành : 
dầu khí. F 


Chú ý rằng trong các hoạt 
động khai thác và thương 
mại, bên cạnh đơn vị tấn, 
người ta còn hay dùng đơn 
vị thùng dầu để đánh giá 
lượng dầu thô, trong đó 1 
tấn tương đương với 7,33 
thùng dầu. 


lượng dầu mỏ của thế giới. Tiêu biểu như Venezuela (300 tỉ thùng, 18,2%), Ả Rập Saudi 
(267 tỉ thùng, 16.2%), Canada (171 tỉ thùng, 10.4%), Iran (158 tỉ thùng, 9,5%), Iraq (143 
tỉ thùng, 8.7%).... Việt Nam là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 25 trên thế giới 
với 4.4 tỉ thùng, tương đương với gần 0.3% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. 


Khai thác và cung cấp nguồn tài nguyên dầu mỏ đã và dang mang lại nguồn thu không 
lồ cho nhiều quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia 
đó. Ở quy mô công nghiệp, dầu mỏ bắt đầu được khai thác từ thế ki XIX ở ba nước Mỹ, 
Nga và Rumani. Đến đầu thế kỉ XX, dầu mỏ đã được khai thác ở 20 quốc gia và đến nay 
là trên dưới 100 quốc gia. Do nhu cầu phát triển kinh tế. sản lượng dầu mỏ được khai 
thác liên tục tăng lên. Chẳng hạn, tổng lượng dầu mỏ được khai thác trên thế giới ở mức 
3 177 triệu tấn vào năm 1990 đã tăng lên khoảng 4 000 triệu tấn vào những năm 2010 
và đạt đến 4 437 triệu tấn vào năm 2019. 
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@[rra =—=—== Hình 9.1. Sản lượng dầu thô (triệu tấn) vào năm 2021 của 
` các quốc gia khai thác dầu nhiều nhất trên thế giới! 


Mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn 
nhất ở Việt Nam với trữ 
: lượng khoảng 175 - 300 
triệu tấn. Mỏ Bạch Hổ có độ 
sâu khoảng 50 m, nằm ở vị 
trí đông nam, cách bờ biển 
- Vũng Tàu khoảng 145 km. 
: Sản lượng dầu khai thác 
từ mỏ Bạch Hổ chiếm hơn 
80% tổng lượng dầu khai truy cập ngày 12/11/2022. 

thác được ở Việt Nam. L 2l https://yearbook.enerdata.net/crude-oil/world-production-statistics. 
Xà Grdrorcrcriiu2txOGGGicEfoidbierSietcGiere - htm], truy cập ngày 12/11/2022. 


Ấ[}.. SÁN KUẤT VÀ TIÊU THỤ DẦU MỦ ử VIỆT NAM 


Kế từ khi được đưa vào khai thác, năm 1986, tại mỏ Bạch 
Hồ. dầu thô đã có đóng góp quan trọng vào nên kinh tế của 
Việt Nam. Trong giai đoạn 2009 — 2013, bình quân nguồn 


thu từ dầu thô đóng góp khoảng 13.6% tổng thu ngân sách 


1! Worldometer: https;//www:worldometers.info/oil/oil-reserves-by-country/, 


hằng năm. Nguồn thu từ dầu thô đạt 98, 1 nghìn tỉ đồng, chiếm 12,1% tổng ngân sách Nhà 
nước năm 2014 và đạt 62.4 nghìn tỉ đồng (do ảnh hưởng của việc giảm mạnh giá dầu). 
chiếm 7,1% tổng ngân sách năm 2015. Trong giai đoạn 2011 — 2015, tổng lượng dâu thô 
khai thác của Việt Nam đạt 84.75 triệu tấn (77.65 triệu tấn khai thác trong nước và 7,10 
triệu tấn khai thác ở nước ngoài). Hiện nay, hằng năm, Việt Nam khai thác khoảng II 
triệu tấn dầu thô (năm 2020 là 11.45 triệu tấn. bao gồm 9.65 triệu tấn trong nước và 1,8 
triệu tấn ở nước ngoài, năm 2021 khai thác 10,97 triệu tấn, bao gồm 9.] triệu tấn trong 
nước và 1.87 triệu tấn ở nước ngoài). Ngoài mỏ Bạch Hồ, một số mỏ dầu đang được khai 
thác có sản lượng cao là mỏ Rạng Đông (khai thác từ năm 1998 với sản lượng khoảng 40 
000 thùng/ngày), mỏ Hồng Ngọc (khai thác từ năm 2004 với sản lượng khoảng 25 000 — 
30 000 thùng/ngày), mỏ Sư Tử Vàng và mỏ Sư Tử Nâu (đều được khai thác từ năm 2014 
với sản lượng mỗi mỏ khoảng 5 000 thùng/ngày).... 

Cùng với việc khai thác dầu khí, Việt Nam từng bước phát triển công nghiệp lọc hoá 
dầu, điển hình như việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) — công 
suất khoảng 6,5 triệu tân/năm — vào năm 1998 và cho ra sản phẩm thương mại đầu 
tiên vào ngày 22/2/2009, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá) được xây dựng vào 
tháng 10/2013. công suất 10 triệu tắn/năm. bắt đầu cho sán phẩm thương mại vào tháng 
5/2018... 


Hiện nay. Việt Nam hằng năm tiêu thụ khoảng 20.5 - 21 triệu tắn xăng, dầu, LPG: trong 
đó khoảng 589% là dầu diesel. 36,5% xăng và 5.5% là các loại khác (dầu lửa, dầu đốt, 
xăng phản lực, LPG....). Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn chỉ cung cấp 
được khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng xăng, dầu trong nước. Ngoài ra. các nhà máy khí 
ngưng tụ (condensate) như PVOiI Phú Mỹ, Sài Gòn Petro,... sản xuất mỗi năm khoảng 
600 000 mỶ. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước. lượng dầu mỏ được tiêu thụ của 
Việt Nam đã tăng nhanh vào những năm gần đây (riêng các năm 2020, 2021, lượng dầu 


598/814 
SELC- >==.@——— 
500 |— L239 1.Tìm hiểu và cho biết các nhà 
máy lọc dầu Dung Quất và 
268 = 5) Nghỉ Sơn hiện nay cung cấp 
3544948 362038 những sản phẩm chủ yếu nào. 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 


Hình 9.2. Tiêu thụ dầu mỏ ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2021 
(đơn vị tính: thùng/ngày) 


®_ https://www.ceicdata.com/en/indicator/vietnam/oil-consumption, 
truy cập ngày 12/11/2022). 
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grrma....... 


: Thăm dò dầu khí là hoạt : 
. động tìm kiếm mỏ dầu, mỏ ' 


: khí tự nhiên tồn tại trong : 


lòng đất. Phương pháp 
: địa chấn thường được sử 
: dụng trong hoạt động 


, thăm dò này. Nguyên tắc - 
: của phương pháp này là : 


; sóng âm đi qua vật chất 
' (đất, đá,.. 
: có thời gian phản xạ khác 


: của sóng âm sẽ xác định 


.) khác nhau sẽ Ũ 


. nhau. Từ thời gian phản xạ : 


¡ được cấu trúc dưới lòng : 


- đất. Khu vực có tiềm năng 


: sẽ được khoan để xác định 
: sựcó mặt của dầu hoặc khí. 


¡ Thăm dò dầu khí là hoạt : 


¡ động có nhiều rủi ro và 


- tốn kém: một giếng khoan ' 


: nông thông thường cũng 


: tiêu tốn 10 - 30 triệu USD, - 


. trong khi giếng sâu có thể 
. tiêu tốn tới 100 triệu USD. 


Việc khai thác và vận chuyển 
dầu khí có thể dẫn tới những 
ảnh hưởng tiêu cực nào đối 
với môi trường? Làm thế 
nào để ngăn ngừa và giảm 
thiểu các ảnh hưởng đó? 
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mỏ tiêu thụ giảm do ảnh hưởng của địch Covid-19). Hình 
9.2 biểu diễn mức tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam giai đoạn 
2010 — 2021 (đơn vị tính: thùng/ngày). 


{T). SảN KUẤT DẦU MÚ WÀ VẤN ĐỀ Môi TRƯỜNG 


Việc thăm dò và khai thác dầu khí gây xáo trộn môi trường 
xung quanh, từ đó có thể làm môi trường bị biến đổi tiêu 
cực. Các tác hại dễ thấy gồm xói mòn, sụt đất, ô nhiễm 
đất. ô nhiễm nước ngầm và nước mặt.... Việc đốt khí 
đồng hành khi khai thác đầu thô không chỉ gây lãng phí 
nguồn năng lượng tự nhiên mà còn thải vào môi trường 
một lượng lớn khí gây hiệu ứng nhà kính như CO, CO;. 
Cùng với đó, các phụ gia sử dụng trong quá trình khai 
thác dầu như phụ gia để làm tăng áp lực trong mỏ dầu, 
phụ gia khử nhũ tương để tách dầu khỏi nước.. .. đều là các 
chất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, 
một số hợp chất chứa nitrogen như pyridine, quinoline, 
picoline,... được báo cáo là các chất ô nhiễm liên quan đến 
dầu thô. Chúng hoà tan và di chuyền trong môi trường 
nước từ đó xâm nhập và tích tụ trong cơ thê các sinh vật 
sống trong môi trường nước. Việc thay đôi cảnh quan, 
suy giảm nguồn nước, ô nhiễm đất và nước ở các khu vực 
xung quanh mỏ dầu ảnh hưởng mạnh đến sự đa dạng sinh 
học: nhiều độn ø thực vật bị suy thoái hoặc thậm chí tuyệt 
chủng do điều kiện sống bị thay đồi. 

Sự cố tràn dầu từ mỏ dầu, tàu chở dầu được xem là thảm 
họa môi trường. Lượng dầu thoát ra từ các tai nạn này có 
thể từ vài trăm tấn đến vài trăm nghìn tấn. 

Dầu mỏ nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nổi trên bẻ 
mặt nước và che phủ hàng trăm, hàng nghìn km2 mặt biển. 
Hàm lượng dầu trong nước tăng và lớp màng dầu che phủ 
àm giảm trao đổi oxygen giữa không khí và nước. làm 
cán cân điều hoà oxygen bị đảo lộn. Cùng với đó, các chất 
độc có trong dầu làm biến đổi, phá huỷ cấu trúc tế bảo 
sinh vật. Từ đó, lớp dâu tràn có thể giết chết chim biển, 
động vật có vú, động vật giáp xác, cá và các sinh vật khác 
trong khu vực mà nó phủ lên và thậm chí ảnh hưởng trong 
một thời gian dài. 

Kiểm soát sự có tràn dầu rất khó. Trước tiên, cần hạn chế 
sự lan ra xung quanh của dầu, sau đó là thu gom bằng 


cách bơm, hút, vớt hoặc sử dụng các vật liệu có khả năng 

thấm hút dầu.... Thu gom và xử lí dầu tràn mất rất nhiều 9 
công sức và đòi hỏi những phương pháp, trang thiết bị 2, Có thể sử dụng giải pháp 
đặc biệt. nào để hạn chế sự lan ra xung 


quanh của dầu khi xảy ra sự 
cố tràn dầu trên mặt biển? 


€{à: p¡:8............ : 


Để thấm hút dầu loang, 
người ta có thể sử dụng các 
vật liệu có khả năng thấm 
hút dầu cao như cellulose, 
polypropylene,... Đặc biệt, 
để tăng khả năng thấm hút, 
các vật liệu này hiện nay 
được chế tạo từ dạng sợi 
nano với kích thước khoảng 
1~ 1000 nm. 


Hình 9.3. Sử dụng rào chắn đẻ thu gom và xử lí dầu tràn 


Tất cả những vấn đẻ đó đòi hỏi việc sản xuất dầu khí phải tuân thủ chặt chẽ các quy địn 
về an toàn trong khai thác, vận chuyên dầu mỏ cũng như chuẩn bị các điều kiện cân thiết 
để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu tác hại do sự có trong sản xuất, vận chuyền. 

Cùng với những tác động trực tiếp đến môi trường sống. việc di dân, hình thành những 
khu vực dân cư mới xung quanh khu vực khai thác kéo theo những vấn đề về kinh tế 
xã hội (an ninh xã hội, trường học, bệnh viện, các ngành dịch vụ.... ) cũng là những ảnh 
hưởng đến từ sản xuất dầu khí mà chính quyền, đơn vị đầu tư phải tính tới. 


(T); MỘT SỐ N&UÙN NHIÊN LIỆU THAY THẾ DẦU MÚ 
1. Than đá 


Cùng với dầu mỏ, than đá là nguồn nhiên liệu hoá thạch đã và đang được sử dụng rộng rãi ở 
nhiều nước trên thế giới. Than đá cũng được hình thành từ thực vật bị chôn vùi trong lòng 
đất, trải qua các giai đoạn từ than bùn, chuyền hoá dần thành than nâu (còn gọi là than non, 
lignite) rồi thành than bán bitumen (than lignite đen), sau đó thành than bitumen hoàn 
chỉnh (bituminous coal hay than mỡ) và cuối cùng là than đá (anthracite). Đây là quá 
trình biến đổi phức tạp bao gồm biến đổi về sinh học và cả biến đối về địa chất xảy ra 
trong thời gian dài (hàng triệu năm) trong lòng đất. 

Tổng lượng than khai thác được của thế giới năm 2021 là 7 889 triệu tấn. Trong 
đó, quốc gia khai thác than nhiều nhất là Trung Quốc với 3 925 triệu tấn, tiếp theo 
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3. Vì sao việc tìm kiếm các 
nguồn nguyên liệu thay thế 
cho dầu mỏ đang ngày càng 
được quan tâm ở tất cả các 
nước trên thế giới? 


: Than đá ở Việt Nam được 
- khai thác chủ yếu ở Quảng 
Ninh với ba khu vực chính 
là Hạ Long, Cẩm Phả và 


' Uông Bí - Đông Triều. Phần ; 


- lớn than ở đây thuộc loại 
. anthracite với trữ lượng 
; khoảng 3,6 tỉ tấn. Than 


. Quảng Ninh được đánh giá : 


- có chất lượng cao, ít lẫn tạp ' 
: chất, phần trăm carbon ổn ; 


' định ở mức trên 80%. 


Địa phương em có sử dụng 
than làm nhiên liệu không? 
Việc sử dụng than làm nhiên 
liệu gây ra những tác hại gì 
đến môi trường? Để xuất 
một số nhiên liệu thay thế 
phù hợp. 
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là Ấn Độ với 793 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ than năm 
2022 được dự báo sẽ tăng 0.7% so với năm 2021 và đạt 
khoảng 8 tỉ tân. 


Than có thể được đốt cháy trực tiếp đề cung cấp năng 
lượng hay để cung cấp hơi cho các tuabin trong các nhà 
máy nhiệt điện. Than cũng có thể được xử lí để chuyên 
hoá thành khí than (bao gồm khí than khô và khí than 
ướt), làm nhiên liệu trong dân dụng và trong sản xuất. 
Ngoài ra, than cũng được xem là nguyên liệu của nhiều 
quá trình luyện kim. 

Khai thác và đốt nhiên liệu than gây ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ con người. Bụi bẩn. sụt lở 
dất đai là những tác động dễ thây nhát từ việc khai thác than. 
Đốt cháy than cho sân xuất điện gây ra lượng khí thải 
carbon dioxide gần gấp đôi so với sử dụng khí tự nhiên 
để sản xuất lượng điện đó. đồng thời còn tạo ra một lượng 
lớn xỉ than. Ngoài ra, sulfur dioxide sinh ra khi đốt than, 
ammonia và nhựa than sinh ra trong quá trình luyện 
cốc.... cũng được xem là những tác nhân gây ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến môi trường. Vì thế, hiện Tay, người fa có Xu 
hướng hạn chế dần việc sử dụng than đá làm nhiên liệu và 
cung cấp năng lượng. 


2. Whí thiên nhiên 

Khí thiên nhiên được tích tụ trong các mỏ và được khai 
hác bằng cách khoan mỏ, tương tự như với dầu thô, sau 
đó được vận chuyên chủ yếu bằng đường ống đến nơi chế 
biến và tiêu thụ. Thành phân của khí thiên nhiên chủ yếu 
à methane và ethane. Khí thiên nhiên được sử dụng chủ 
yếu làm khí đốt trong dân dụng và trong công nghiệp. 
Hiện nay. khoảng 25% nhiên liệu của thế giới được cung 
cấp từ khí thiên nhiên với khoảng 150 km" được tiêu thụ 
hằng năm. Các nước có trữ lượng khí thiên nhiên lớn là: 
Nga (khoảng 47 600 km", chiếm 25.029 trữ lượng toàn 
hế giới), Iran (29 600 km3, chiếm 15.579% trữ lượng của 
hề giới), Qatar (25 800 kmẻ, chiếm 13,39% trữ lượng của 
hế giới).... Khí thiên nhiên được xem là nhiên liệu hoá 


1] Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, https://www.iea.org/news/global- 
coal-demand-is-set-to-return-to-its-all-time-high-in-2022, truy cập 
ngày 12/11/2022. 


thạch sạch nhất so với dầu mỏ và than đá (do tạo ít khí 
thải carbon dioxide hơn khi cháy). Tuy nhiên, một số khí 
thiên nhiên có chứa hydrogen sulfñde gây độc hại; đồng 
thời việc khai thác khí thiên nhiên cũng gây sụt, lún làm 
ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 


3. 0á nhiến 

Đá phiến dầu hay đá phiến, đá dầu là loại đá trầm tích 
chứa các hợp chất hữu cơ vượt quá 29% trọng lượng của 
đá. Kerogen hay các chất hữu cơ trong đá phiến là những 
chất có khối lượng phân tử lớn và hầu như không tan 
trong dung môi hữu cơ thông thường. Kerogen cũng được 
chế biến thành dầu thô tổng hợp nhưng quá trình xử lí 
này đòi hỏi chỉ phí cao hơn và cũng tác động xấu đến 
môi trường nhiều hơn so với chế biến dầu thô. Đá phiến 
tích tụ ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nhiều nhất là ở Mỹ 
(chiếm khoảng 62% trữ lượng của thế giới). Nếu tính cả 
Mỹ. Nga và Brazil thì các nước này chiếm tới 869% trữ 
lượng đá phiến có thể khai thác dầu của toàn thế giới. Trữ 
lượng dầu thô thu được từ đá phiến ước đạt khoảng 2.8 
đến 3.3 nghìn tỉ thùng, hơn hẳn trữ lượng dầu thô truyền 
thống ước đạt 1,317 nghìn tỉ thùng. Sự phát triển của công 
nghệ hiện đại cho phép quá trình chế biến dầu từ đá phiến 
ngày càng hiệu quả, trở nên cạnh tranh với dâu thô, đặc 
biệt ở những giai đoạn giá dầu thô tăng cao và càng trở 
nên có ý nghĩa đối với các nước và khu vực mà nguồn 
năng lượng phụ thuộc vào bên ngoài. 


4. fudrogen 

Hydrogen được xem là nhiên liệu của tương lai: hydrogen 
có trong thành phần của nước và đốt cháy hydrogen lại 
tạo thành nước nên hydrogen vừa là nhiên liệu sạch, vừa 
là nguồn nhiên liệu vô tận. Hướng nghiên cứu sử dụng 
hydrogen làm nhiên liệu đang được xem là một ngành 
công nghệ mới với nhiều triển vọng. Hiện nay, hydrogen 
được sử dụng trong pin nhiên liệu và cho động cơ đốt 
trong. Hydrogen nhiên liệu được sản xuất chủ yếu từ 
methane hoặc than (khoảng 95% lượng hydrogen hiện 
nay được sản xuất từ các nguyên liệu này). Ngoài ra, 
hydrogen còn được tạo ra băng cách điện phân nước. 


€91.1:1.:8............. 


; Cùng với khí thiên nhiên, 


: hiện nay người ta có xu ; 


- hướng sử dụng biogas - 
khí tạo ra từ sự lên men các 
¡ phụ phẩm hữu cơ dưới tác 
¡ dụng của vi sinh vật trong 
' điều kiện yếm khí - làm 
nhiên liệu trong gia đình và 
trong các trang trại. Trung 
: bình 1 kg phân bò có thể 
tạo được 20 - 35 lít biogas, 


; 1 kg phân lợn có thể tạo ; 


được 40 - 50 lít biogas. 
1 lít biogas có giá trị nhiệt 


diesel, hoặc 0,6 gam xăng, 
: hoặc 0,8 gam than. 


in. . 


yếu bằng cách hydrate hoá 


: bột, đường. Ethanol sản 
¡ xuất từ tinh bột, đường là 
loại nhiên liệu sinh học và là 
; nguồn nhiên liệu có thể tái 
: tạo. Cellulose được xem là 
- nguyên liệu tốt để sản xuất 
. ethanol trong tương lai. 

‹ Hiện nay, ethanol đã được 
¡ sử dụng để thay thế một 
' phần xăng trong động cơ 
- với hàm lượng ethanol pha 
: vào xăng ở mức 5 - 10% 
: và người ta không ngừng 
nghiên cứu để nâng cao 
hàm lượng ethanol trong 
; xăng mà không làm ảnh 
- hưởng đến động cơ. 
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Ethanol được sản xuất chủ ; 


tương đương 0,4 gam dầu : 


ethylene và lên men tỉnh : 


Hydrogen kết hợp với oxygen tạo thành nước và giải 
phóng ra năng lượng. Năng lượng này được sử dụng hiệu 
4. Dầu mỏ, than đá, khíthiên — quả trong pin điện hoá hoặc giải phóng ra ở dạng nhiệt 
nhiên, đá phiến đều thuộc ượng khi đốt cháy. Năng lượng cháy của I kg hydrogen 
loại nhiên liệu hoá thạch và trong động cơ tương đương với năng lượng của 2,8 kg 
ng pc xe dê) 06D) gasoline, song hydrogen chiếm thể tích lớn và cần được 
“các nguồn năng lượng HE tu : “ 
không được tái tạo” Giải tru trữ ở đạng khí nén. Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo 
thích vì sao chúng thuộc Quôc tê IRENA, từ năm 2019 các phương tiện giao. thông 
nhóm này và kể tên một số hạng nhẹ chạy băng pin nhiên liệu (FCEV) có nguồn gôc 
nguồn năng lượng tái tạo hydrogen được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh và sẽ chiếm 
được mà em biết. choảng 49% lĩnh vực vận tải vào năm 2050. 


- Trong tự nhiên, một số khí như methane, ethane,... có thể kết hợp với nước trong điều kiện đặc : 
biệt (áp suất cao trên 30 bar và nhiệt độ thấp dưới 0°C) tạo thành băng cháy (natural hydrate - 
. hay gas hydrate). Băng cháy tồn tại ở dạng rắn, giống như cồn khô. Băng cháy cung cấp nhiều : 
. năng lượng (cứ 1 mỶ băng cháy giải phóng khoảng 164 mỶ methane), hơn nữa khí từ băng cháy 
lại sạch, không lẫn tạp chất nên không gây ô nhiễm môi trường, cả trong khai thác và sử dụng. - 
¡ Có khoảng trên 90 quốc gia trên thế giới sở hữu nguồn tài nguyên này, trong đó Canada, Mỹ, : 

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản là những quốc gia có trữ lượng lớn nhất. Trữ lượng băng cháy trên : 
. thế giới được dự báo khoảng từ 280 nghìn tỉ đến 2 800 nghìn tỉ m°. 


e_ Sản xuất dầu mỏ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ cung cấp nhiên 
liệu cho sản xuất, giao thông,... mà còn cung cấp nguyên liệu cho hoá dầu. 

e Sản xuất dầu mỏ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nên cần được tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định về an toàn sản xuất và vận chuyển để giảm thiểu ô nhiễm. 

e Nhiên liệu hoá thạch, trong đó có dầu mỏ là hữu hạn và không thể tái tạo, do đó bên cạnh việc 
khai thác và sử dụng các nguồn nhiên liệu truyền thống (than đá, khí thiên nhiên), cần quan 
tâm phát triển các nguồn năng lượng mới (đá phiến, hydrogen,...) để phát triển bền vững. 


v}) 


Bài 1. Vì sao dầu mỏ được xem là nguồn nhiên liệu quan trọng của thế giới hiện nay? 
Tìm dẫn chứng đề chứng minh ngành công nghiệp dầu mỏ đã góp phần quan 
trọng vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua. 

Bài 2. Hydrogen có thể được sử dụng như là một loại nhiên liệu. Giải thích vì sao nhiên 
liệu hydrogen ít gây ảnh hưởng tới môi trường hơn so với nhiên liệu hoá thạch. 
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BÁNG GIẢI THÍPH THUẬT NGỮ 


Giải thích thuật ngữ 


Trang 


cây thuỷ sinh 


deacetyl Hơn! 
đất phèn 


muối 
carboxylate 


muôi của các carboxylic acid 


thực vật thích ứng với việc sóng trong môi trường nước (nước ˆ 


mặn và nước ngọt). Chúng có thể sông hoàn toàn trong nước, 


một phần trong nước hoặc trong môi trường â âm ướt như bùn. ị 


quá trình loại bỏ nhóm acetyl CH,CO- 


thuộc loại đất: hay đất có pH thấp. 


: phần của chất hữu cơ chưa phân hủỷ hoàn toà thành chất vô. 
cơ trong đất. 


triester của ÿlySer6Ià và acid (¿ng 


ị những chất tạo hương thơm cho sản in phẩm ˆ 


16 


§ 
" lSh lỦ 


21, 24, 25 
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